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Chi tiết theo ngành, lĩnh vực 

(phân ngành theo Quyết định số 26/2020/QĐ-

TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ)

4.344.465 1.677.070 2.450.881 3.562.290

1 Giao thông 2.109.217 716.858 977.643 1.473.089 48,549525

2
Nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy 

lợi và thủy sản 
1.048.604 561.520 856.881 1.105.300

3 Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp 171.353 86.573 134.638 168.634

4 Y tế, dân số và gia đình 125.257 51.421 88.620 123.061

5

Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị và 

các tổ chức chính trị - xã hội

162.684 54.507 75.353 154.059

6 Khoa học, công nghệ, TTTT 82.982 3.915 3.915 82.982

7 Văn hóa, thể dục, thể thao 97.271 37.653 44.218 81.946

8 Bảo vệ môi trường 159.825 30.964 89.894 122.091

9
Công trình công cộng tại các đô thị, hạ tầng kỹ 

thuật khu đô thị mới
387.271 133.659 179.719 251.128

** Chi tiết theo chủ đầu tư

BAN NN&PTNT 1.136.585 469.468 613.807 712.321 778.924 1.026.585 1.026.585

A Nguồn vốn ODA 268.128 172.755 172.755 210.000 210.000 268.128 268.128

1 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 48.000               30.860               30.860            40.000            40.000 48.000 48.000

2
Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại 

một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
220.128 141.894,39 141.894,39 170.000 170.000 220.128 220.128

B Nguồn vốn NSTW 170.360 44.379 122.116 138.485 157.234 170.360 170.360

1
Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông 

An Lão
3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2
Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông 

La Tinh
14.360 6.504 13.003 12.360 14.360 14.360 14.360

3
Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông 

Kôn
14.000                 1.215                 9.231            12.500            12.500 14.000 14.000

4
Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở khu sản 

xuất tái định cư hồ Đồng Mít, sông An Lão
12.000 6.954 10.054 12.000 12.000 12.000 12.000

5
Khắc phục lũ lụt sạt lở Khắc phục sạt lở mái 

kênh và bồi lắp lòng dẫn kênh Văn Phong
2.000 482 1.876 2.000 2.000 2.000 2.000

6

Khắc phục cấp bách tuyến đường từ xã Ân Hảo 

Tây, huyện Hoài Ân đi xã An Hòa, huyện An 

Lão, kết hợp sử dụng làm đường tránh ngập 

phía Tây tuyến ĐT.629 trong mùa mưa lũ

30.000 14.274 20.779 28.000 30.000 30.000 30.000

7

Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở đầm Đề Gi 

kết hợp giao thông, đoạn từ cầu Ngòi đến cảng 

Đề Gi, huyện Phù Cát

34.000              2.090,4            22.548,4       28.500,00       28.500,00 34.000 34.000

8
Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở sông Kim 

Sơn, phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn
17.000 1.257 12.874 12.125 15.874 17.000 17.000

9
Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở bờ sông An 

Lão, huyện An Lão
10.000 4.548 7.148 10.000 10.000 10.000 10.000

10

Xây dựng cấp bách kè chống sạt lở, ngăn lũ 

sông Lại Giang, đoạn qua khu dân cư Phú An, 

phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn.

9.000 3.078 7.168 9.000 9.000 9.000 9.000

11
Hoàn trả tuyến đường từ nghĩa trang liệt sĩ An 

Hòa đến công trình hồ chứa nước Đồng Mít
25.000 976 14.435 9.000 20.000 25.000 25.000

C Nguồn vốn Ngân sách tỉnh 698.097 252.334 318.936 363.836 411.690 588.097 588.097

1 Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập WB8 1.607                 1.415                 1.415              1.607              1.607 1.607 1.607

2
Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai tại 

một số tỉnh miền Trung - tỉnh Bình Định
5.706 3.731 3.731 4.000 4.000 5.706 5.706

3
Dự án Phát triển tích hợp thích ứng - tỉnh Bình 

Định
3.000 939,605 939,605 2.000 2.000 3.000 3.000

4
Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng biến đổi khí 

hậu cho đồng báo dân tộc thiểu số (CRIEM)
10.095                 5.362                 5.362              7.400              7.400 10.095 10.095

5
Hợp phần Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự 

án Hồ chứa nước Đồng Mít
87.000 79.770,85 79.770,85 82.000 82.000 87.000 87.000

Phụ lục 02

CHI TIẾT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, GIẢI NGÂN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021 BỐ TRÍ THEO DỰ ÁN NĂM 2021

TÍNH ĐẾN 23/8/2021

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục
KH vốn giao 

năm 2021
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Đăng ký thực hiện kế hoạch 

năm 2021 tính đến 

31/12/2021

(Kèm theo Báo cáo  số               /BC-SKHĐT ngày           /8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Ghi chú

Trang 1/19



Khối lượng 

thực hiện 
Giá trị giải ngân

Khối lượng 

thực hiện 

Giá trị giải 

ngân

Khối lượng 

thực hiện 

Giá trị giải 

ngân

TT Nguồn vốn/ Danh mục
KH vốn giao 

năm 2021

Thực hiện đến 23/8/2021 Ước thực hiện đến 30/9/2021

Đăng ký thực hiện kế hoạch 

năm 2021 tính đến 

31/12/2021 Ghi chú

6
Hoàn trả tuyến đường từ nghĩa trang liệt sĩ An 

Hòa đến công trình hồ chứa nước Đồng Mít
5.000 0 0 2.200 2.200 5.000 5.000

7
Dự án Đường giao thông vào các khu đất sản 

xuất hồ chứa nước Đồng Mít
8.036 8.036 8.036 8.036 8.036 8.036 8.036

8
Dự án khu tái định cư Vinh Quang, xã Phước 

Sơn
23.285 21.673 21.673 23.285 23.285 23.285 23.285

9 Dự án Hệ thống tưới, tiêu Tà Loan 10.000 7.509,21 7.509,21 10.000 10.000 10.000 10.000

10
Dự án Đập dâng Lão Tâm, xã Cát Thắng, 

huyện Phù Cát
56.600 44.864 44.864 56.600 56.600 56.600 56.600

11
Cầu kết nối từ trung tâm hành chính xã An 

Trung đến xã An Dũng mới, huyện An Lão
10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

12
Dự án Kè chống sạt lở kết hợp bến cập tàu 

Cảng cá Tam Quan - giai đoạn 1
15.000 5.100 5.917 10.000 10.000 15.000 15.000

13
Dự án Đập dâng Phú Phong, Tây Sơn, Bình 

Định
90.500 3.961,06 3.961,06 14.000 14.000 90.500 90.500

14

Dự án Xây dựng kè, nạo vét lòng sông đoạn 

trước kè và giải phóng mặt bằng Khu tái định 

cư Quảng Vân, xã Phước Thuận, huyện Tuy 

Phước

35.000 19.000 19.000 24.000 24.000 35.000 35.000

15

Dự án Xây dựng kè và giải phóng mặt bằng 

khu tái định cư và khu dân cư thuộc Khu đô thị 

và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước 

Thuận, huyện Tuy Phước

68.828,55 8.043 31.161 30.000 45.000 68.828,55 68.828,55

16
Xây dựng hạ tầng khu tái định cư Quảng Vân, 

xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước
31.026 4.803,91 14.395,81 20.000 25.000 31.026 31.026

17

Xây dựng hạ tầng khu tái định cư thuộc Khu 

đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, xã Phước 

Thuận, huyện Tuy Phước

70.000 2.087,33 32.421,38 18.000 45.000 70.000 70.000

18 Trạm bơm Chà Rang, xã Bình Thuận 8.745 8.745 8.745 8.745 8.745 8.745 8.745

19
Sửa chữa, nâng cấp hồ Suối Mây, thị trấn Vân 

Canh
6.700                 3.602                 5.002              5.850              5.850 6.700 6.700

20
Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Đồng Đèo 2, 

xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ
7.000 3.160,01 3.160,01 5.000 5.000 7.000 7.000

21

Dự án Cải tạo hệ thống tiêu thoát lũ và kết nối 

giao thông hai bờ suối trầu Khu đô thị Long 

Vân, thành phố Quy Nhơn

110.000

Chờ phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây 

dựng tỷ lệ 1/500

22
Khắc phục lũ lụt sạt lở Kè chống sạt lở bờ sông 

La Tinh
4.640 1.341 4.640 4.640 4.640 4.640

23
Hệ thống tiêu thoát lũ sông Dinh, thành phố 

Quy Nhơn
1.500 646 646 646 1.500 1.500 1.500

24 Đập dâng Hà Thanh 1, huyện Vân Canh 500 500 500

25
Xây dựng cơ sở hạ tầng cảng cá Tam Quan, thị 

xã Hoài Nhơn
1.500 500 500 1.500 1.500

26 Hệ thống kênh tưới hồ Đồng Mít 10.000 463 463 1.000 1.000 10.000 10.000

27
Đường tuần tra bảo vệ rừng Khu di tích Thành 

đá Tà Kơn và đường vào suối Tà Má
3.000 500 500 3.000 3.000

28

Khu dân cư An Quang Tây dọc tuyến đê bao 

kết hợp kè chắn sóng thuộc tuyến ĐT.633, xã 

Cát Khánh, huyện Phù Cát (Hạng mục: Bồi 

thường, hỗ trợ GPMB)

8.834 4.430 4.430 8.834 8.834 8.834 8.834

29 Tiểu dự án Hệ thống kênh tưới Thượng Sơn 518 518 518 518 518 518 518

30

Dự án xử lý sạt lở cấp bách sông Kôn đoạn qua 

thị xã An Nhơn và sông Cạn, huyện Phù Mỹ, 

tỉnh Bình Định

2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252 2.252

31
Mặt đường BTXM của hệ thống giao thông 

trong 02 khu TĐC hồ chứa nước Đồng Mít
45 45 45 45 45 45 45

32 Dự án Sửa chữa cấp bách hồ Thiết Đính 36 36 36 36 36 36 36

33
Mở rộng khả năng tiêu thoát lũ tại vị trí cầu 20 

tuyến ĐT.640
50 50 50 50 50 50 50

34
Dự án Phát triển NTTH các tỉnh Miền Trung - 

Khoản vay bổ sung
265 265 265 265 265 265 265

35
Đê sông Hà Thanh đoạn thượng lưu cầu Diêu 

Trì, huyện Tuy Phước
27 27 27 27 27 27 27

36 Kè xã Nhơn Hải, Tp Quy Nhơn 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

BAN QLDA GIAO THÔNG TỈNH 1.622.885 401.671 401.672 569.413 540.413 1.054.084 947.084

A Vốn ngân sách Trung ương 207.256 120.741 120.742 162.375 162.375 229.256 207.256

a Vốn năm 2021 169.864 87.985 87.985 124.983 124.983 191.864 169.864

1
Đường phía Tây tỉnh (ĐT639B)Km 130+00 - 

Km 137+580
10.000 7.068 7.068 10.000 10.000 12.000 10.000

2
Đường trục Khu KT Nhơn Hội nối dài (giai 

đoạn 1) Hợp phần 1 (Km 0- Km4)
36.983 36.983 36.983 36.983 36.983 36.983 36.983

3
Đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Tiến đến 

Đề Gi
33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000 33.000

4
Đường ven biển ĐT 639, đoạn từ cầu Lại 

Giang đến cầu Thiện Chánh
30.000 10.590 10.590 30.000 30.000 50.000 30.000

5
Đường ven biển ĐT 639, đoạn Đề Gi - Mỹ 

Thành
54.881 49 49 12.000 12.000 54.881 54.881
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6
Đường ven biển tỉnh Bình Định đoạn Cát Tiến - 

 Diêm Vân
5.000 295 295 3.000 3.000 5.000 5.000

b Vốn kéo dài 2020 sang 2021 37.392 32.756 32.756 37.392 37.392 37.392 37.392

1
Đường ven biển ĐT 639, đoạn từ cầu Lại 

Giang đến cầu Thiện Chánh
7.278 7.278 7.278 7.278 7.278 7.278 7.278

2
Đường ven biển ĐT 639, đoạn Đề Gi - Mỹ 

Thành
28.521 23.885 23.885 28.521 28.521 28.521 28.521

3 Cầu Thị Nại 2 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594 1.594

B Vốn ngân sách tỉnh 1.415.628 280.930 280.930 407.038 378.038 824.828 739.828

1
Đường trục Khu KT Nhơn Hội nối dài (giai 

đoạn 1) Hợp phần 1 (Km 0- Km4)
35.000 22.000 22.000 22.000 22.000

Vốn sử dụng đất, cho 

thuê đất. Hết khối 

lượng thanh toán

2
Đường trục Khu KT  nối dài  đoạn Km 4+00- 

Km18+500)
30.000 30.000 30.000 59.000 30.000 59.000 30.000

3

Tuyến đường trục Đông - Tây kết nối với 

tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đoạn Km 

137+580 - Km143+787

59.300 14.873 14.873 18.500 18.500 40.000 40.000

4
Đường ven biển (ĐT 639), đoạn Cát Tiến đến 

Đề Gi
304.201 51.450 51.450 91.454 91.454 304.201 304.201

5
Đường ven biển ĐT 639, đoạn từ cầu Lại 

Giang đến cầu Thiện Chánh
290.000 20.000 20.000

Vốn sử dụng đất, cho 

thuê đất

6
Đường ven biển ĐT 639, đoạn Đề Gi - Mỹ 

Thành
30.000

Vốn sử dụng đất, cho 

thuê đất

7
Đường Điện Biên Phủ nối dài (đoạn từ Lâm 

Văn Tương đến QL19 mới)
11.785 8.653 8.653 11.785 11.785 11.785 11.785 Hoàn thành dự án

8
Đường nối từ đường trục KKT Nhơn Hội đến 

khu tâm linh chùa Linh Phong
23.407 19.156 19.156 19.581 19.581 23.407 23.407

9

Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng  dọc QL1, 

qua địa bàn các huyện Phù Cát, Phù Mỹ và 

Hoài Nhơn 

2.726 2.221 2.221 2.726 2.726 2.726 2.726

10
Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng  qua địa 

bàn các huyện Phù Mỹ và Hoài Nhơn 
478 354 354 478 478 478 478

11

Cải tạo, nâng cấp tuyến đường Trần Nhân 

Tông, TP Quy Nhơn (đoạn từ khu dân cư phía 

Đông Viện sốt rét - ký sinh trùng - côn trùng 

đến hết cầu số 2 qua sông Hà Thanh) 

40.000 14.032 14.032 20.000 20.000 30.000 30.000
Vốn sử dụng đất, cho 

thuê đất

12

Nâng cấp mở rộng đường qua các di tích văn 

hóa LS Quốc gia đặc biệt và các di tích văn 

hóa LS Quốc gia trên địa bàn huyện Tây Sơn, 

tỉnh Bình Định 

21.877 11.877 11.877 16.877 16.877 31.877 21.877

13 Đường Ngô Mây nối dài, Thành phố Quy Nhơn 90.112 11.491 11.491 19.112 19.112 19.112 19.112

Vốn sử dụng đất, cho 

thuê đất. Dự án 

vướng công tác 

GPMB

14
Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ 

QL1 đến cổng sân bay Phù Cát) 
144.214 44.420 44.420 50.963 50.963 133.214 98.214

15 Cầu Thị Nại 2 100.000 2.766 2.766
Vốn sử dụng đất, cho 

thuê đất

16

Dự án Đầu tư xây dựng cầu vào trụ sở mới 

Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy bộ 

Bình Định (7796616)

10.028 6.103 6.103 10.028 10.028 21.028 10.028

17
Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị 

Diêm Vân 
142.500 63.534 63.534 63.534 63.534 100.000 100.000

18
Xây dựng tuyến Đường ven biển (ĐT.639) 

đoạn từ Quốc lộ 19 - Quốc lộ 1D
80.000 1.000 1.000 6.000 6.000

Vốn sử dụng đất, cho 

thuê đất

BAN QLDA XD DD&CN 286.689 79.929 76.865 208.891 186.818 276.153 242.361

A VỐN TRONG NƯỚC 157.762 44.148 51.648 103.671 103.671 129.281 129.281

1 DỰ ÁN TRUNG TÂM HỘI NGHỊ CỦA TỈNH 15.700 4.876 8.876 13.663 13.663 15.203 15.203

2

DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

BÌNH ĐỊNH; HM: KHU ĐIỀU TRỊ VÀ

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH, THĂM DÒ

CHỨC NĂNG 

65.519 20.970 24.470 52.070 52.070 63.404 63.404

3
DỰ ÁN KHU ĐỀN THỜ TÂY SƠN TAM

KIỆT
13.171 3.171 3.171 4.891 4.891 11.407 11.407

4

HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU TÁI ĐỊNH CƯ 

02 TẠI KHU ĐÔ THỊ - DL-VH-TT HỒ PHÚ 

HÒA

2.000 291 291 291 291 791 791

5

DỰ ÁN HTKT KHU C VÀ PHỤC DỰNG 

CẢNH QUAN BẾN TRƯỜNG TRẦU TẠI 

BẢO TÀNG QUANG TRUNG

16.037 10.206 10.206 15.028 15.028 15.028 15.028

6
DỰ ÁN MỞ RỘNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

BÌNH ĐỊNH (HM: Nhà thực hành nghề số 1)
16.300 486 486 12.580 12.580 16.300 16.300

7

DỰ ÁN MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG CÁC 

THÀNH PHỐ DUYÊN HẢI - TIỂU DỰ ÁN 

TP QUY NHƠN

29.035 4.148 4.148 5.148 5.148 7.148 7.148
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B

VỐN NƯỚC NGOÀI - DỰ ÁN MÔI 

TRƯỜNG BỀN VỮNG THÀNH PHỐ QUY 

NHƠN

128.927 35.781 25.217 105.220 83.147 146.872 113.080

BQL KKT 262.754 45.630 51.850 59.735 59.024 101.377 98.592

A Cấp quyền sử dụng đất 103.390 44.120 48.485 57.544 56.833 88.918 84.707

1
Tuyến đường ra cảng Nhơn Hội, Khu kinh tế 

Nhơn Hội
2.985 1.891 1.691 1.891 1.891 1.891 1.891

2

Khu Dân cư dọc tuyến đường nối từ đường 

trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh 

Phong

20.000 12.100 12.100 18.126 18.126 20.000 20.000

3
Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ 

Km0+00 đến Vịnh Mai Hương 
59.689 20.223 25.432 30.708 30.708 46.708 46.708

4
Khu Tái đinh cư Nhơn Phước mở rộng về phía 

Bắc
6.108 5.298 4.654 6.819 6.108 9.319 6.108

5
Sửa chữa, nâng cấp Khu Tái định cư Cát Tiến 

(Khu 1) 
10.000 11.000 10.000

6
Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5 thuộc Khu đô 

thị mới Nhơn Hội
701 701 701 0 0 0 0

7
Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 8 thuộc Khu đô 

thị mới Nhơn Hội
3.907 3.907 3.907 0 0 0 0

B Cấp quyền sử dụng đất năm 2020 Kéo dài 17.173 0 1.855 0 0 0 1.855

1
Tuyến đường ra cảng Nhơn Hội, Khu kinh tế 

Nhơn Hội
1.862 1.855 1.855

2
Tuyến đường trục Khu kinh tế nối dài từ 

Km0+00 đến Vịnh Mai Hương 
15.311 0

C

Nguồn tiền sử dụng đất, cho thuê đất từ các

công trình của nhà nước trên địa bàn tỉnh,

các khu TĐC đường QL19 và nguồn thoái

vốn nhà nước tại các DNNN

142.191 1.510 1.510 2.191 2.191 12.459 12.030

1
Sửa chữa, nâng cấp Khu Tái định cư Cát Tiến 

(Khu 2) - KHV năm 2020 kéo dài
2.191 1.510 1.510 2.191 2.191 2.620 2.191

2
Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 5 thuộc Khu đô 

thị mới Nhơn Hội
104.000 0 0 0 7.590 7.590

3
Hạ tầng kỹ thuật Phân khu số 8 thuộc Khu đô 

thị mới Nhơn Hội
36.000 0 0 0 2.249 2.249

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 59.823 38.240 30.216 12.216 23.961 55.542 59.819

1
BT,HT và TĐC do thu hồi đất GPMB để XD 

Đại đội trinh sát tại P. Quang Trung
11,00 0,00 0,00 11,00 11,00 11,00 11,00

Đã cưỡng chế

 ( gửi tài khoản tạm 

giữ hộ dân)

2

 Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do 

GPMB khu đất của Công ty Điện Lực Bình 

Định tại phường Nhơn Phú, thành phố Quy 

Nhơn) 

53,85 53,11 53,11 0,74 0,74 53,85 53,85 Chi phí 2% GPMB 

3

Bồi thường, hỗ trợ tài sàn bị thiệt hại do 

GPMB Khu đất của Công ty Cổ phần in Bình 

Định tại số 20 nguyễn văn trỗi, phường Ngô 

Mây TP Quy Nhơn 

46,05 37,47 37,47 8,58 8,58 46,05 46,05 Chi phí 2% GPMB 

4

Bồi thường, hỗ trợ tài sản do thu hồi khu đất 

của Khách sạn Bình Dương thuộc Bộ Tư lệnh 

Binh đoàn 15 tại số 493 đường An Dương 

Vương, phường Nguyễn Văn cừ, thành phố 

Quy Nhơn

175,32 0,00 0,00 175,32 175,32 175,32 175,32 Chi phí 2% GPMB 

5

Hỗ trợ cho Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do chuyển 

giao khu đất quốc phòng Bệnh xã K200 (cũ) 

tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy 

Nhơn cho tỉnh Bình Định phục vụ phát triển 

kinh tế - xã hội

108,85 108,85 108,85 0,00 0,00 108,85 108,85 Chi phí 2% GPMB 

6

Hạ tầng kỹ thuật khu TĐC tại phường Trần 

Quang Diệu phục vụ đất tái định cư cho các hộ 

dân bị ảnh hưởng GPMB bởi công trình Nhà 

máy chế biến hải sản đông lạnh của Công ty 

TNHH thủy sản An Hải

16,86 16,86 16,86 0,00 0,00 16,86 16,86 Chi phí 2% GPMB 

7

Hỗ trợ cho Bộ tư lệnh Quân khu 5 do chuyển 

giao khu đất quốc phòng Trung đoàn vận tải 

655 tại phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố 

Quy Nhơn cho tỉnh Bình Định

142,20 142,20 142,20 0,00 0,00 142,20 142,20 Chi phí 2% GPMB 

8

Bồi thường, hỗ trợ cho Bộ tư lệnh Quân khu 5 

nhằmphục vụ chuyển giao đất quốc phòng tại 

khu đất thuộc Bệnh viện Quân y 13 tại phường 

Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn

36,40 36,40 36,40 0,00 0,00 36,40 36,40 Chi phí 2% GPMB 

9

Bồi thường, hỗ trợ tài sản bị thiệt hại do thu 

hồi đất của Công ty Cổ phần sách và thiết bị 

Bình Định tại phường Lê Lợi, Thành phố Quy 

Nhơn.

0,50 0,00 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 Chi phí 2% GPMB 

Hết KLTT

(trình điều chỉnh 

giảm kế hoạch)
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10

Hạ tầng kỹ thuật khu đất, thuộc dải cây xanh 

đường Nguyễn Trọng Trì, thuộc Khu dân cư 

phía Đông đường Điện Biên Phủ, thành phố 

Quy Nhơn

12,43 0,00 0,00 12,43 12,43 12,43 12,43 Chi phí 2% GPMB 

11
Khu TĐC phục vụ dự án đầu tư xây dựng Khu 

Đô thị -Thương mại phía Bắc sông Hà Thanh
0,27 Không thực hiện 

12 Khu Đô Thị Thương mại BSHT 4,01 Không thực hiện 

13 HTKT Khu  Vực Trung  đoàn Vận tải 655 1.201,96 1.177,36 1.177,36 24,61 24,61 1.201,96 1.201,96 Chi phí 2% GPMB 

14
Hạ tầng kỹ thuật tại Khu đô thị Long Vân, 

thành phố Quy Nhơn 
10.495,43 10.149,08 10.149,08 346,35 346,35 10.495,43 10.495,43

15
HTKT Khu dân cư phía Đông chợ Dinh mới, 

phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn
7.000,00 7.000,00 119,40 0,00 6.880,60 7.000,00 7.000,00

16

HTKT Hạ tầng kỹ thuật Khu đất Xí nghiệp 

Song mây xuất khẩu, Phân viện Điều tra quy 

hoạch rừng Nam Trung bộ và Tây nguyên

3.412,77 1.413,00 1.413,00 3.412,77 3.412,77

17
HTKT Khu đô thị mới Long Vân (khu A2), 

phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
4.091,82 3.011,32 91,82 1.080,50 4.000,00 4.091,82 4.091,82

Đang tổ chức lựa 

chọn nhà thầu thi 

công

18

Khu dân cư phía Tây đường Trần Nhân Tông, 

khu vực 7, 8, phường Nhơn Phú, thành phố 

Quy Nhơn

10.940,13 940,13 940,13 10.000,00 10.000,00 10.940,13 10.940,13

19 HTKT Khu dđất dọc đường Hoa Lư nối dài 556,09 556,00 556,09 556,09 556,09 556,09

20
HTKT khu dân cư HH1&HH2 tại KV1 

phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn
2.000,00 1.115,42 1.115,42 2.000,00 2.000,00

21

HTKT khu dân cư tại dải cây xanh Khu TĐC 

phục vụ đầu tư xây dựng Khu Đô thị - Thương 

mại phía Bắc sông Hà Thanh

1.000,00 578,48 578,48 1.000,00 1.000,00

22
Đầu tư xây dựng các tuyến đường kết nối vào 

Nhà ở xã hội Nhơn Bình
18.517,19 11.903,97 15.352,22 828,97 14.240 18.517,19

Tạm ứng thi công 

4.277 đồng 

SỞ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ 

HỘI
8.015 6.694 7.157 8.588 7.992 8.588 7.992

A
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 

NGÂN SÁCH TỈNH
2.495 1.174 1.637 3.068 2.472 3.068 2.472

1

Sửa chữa Trung tâm Công tác xã hội và Bảo

trợ xã hội Bình Định; Hạng mục: Nhà ở đối

tượng, hệ thống thoát nước và bờ kè

995 57 401 972 972 972 972

2
Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc của Trung tâm

Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn
750 1.044 750 1.044 750 1.044 750

3

Sửa chữa, cải tạo Cơ sở Cai nghiện ma túy,

phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn,

tỉnh Bình Định; Hạng mục: Nhà ở học viên cai

nghiện đối tượng nữ

750 72 486 1.052 750 1.052 750

B 
NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT
5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520

1

Sửa chữa, cải tạo nâng cấp trụ sở làm việc của

Sở LĐ-TB&XH tại 210 Diên Hồng, TP. Quy

Nhơn, tỉnh Bình Định

5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520 5.520

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 16.771 24.296 12.578 25.564 14.531 40.114 16.771

A VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 16.771             24.296             12.578             25.564           14.531           40.114           16.771          

I Các công trình khởi công năm 2020 6.631               17.664             5.946               17.664           6.631             17.664           6.631            

1
Trường THPT Nguyễn Du (HM: Nhà lớp học 

bộ môn 02T04P; Nhà hiệu bộ)
3.645               7.427               3.609               7.427             3.645             7.427             3.645            

Đang quyết toán dự 

án hoàn thành

2
Trường THPT Bình Dương (HM: Nhà lớp học 

bộ môn 02T06P)
2.273               6.334               2.024               6.334             2.273             6.334             2.273            

Đã phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành

3
Trường THPT Nguyễn Diêu (HM: Nhà lớp học 

02T06P)
713                  3.903               313                  3.903             713                3.903             713               

Đang quyết toán dự 

án hoàn thành

II Các công trình khởi công năm 2021 9.110               6.632               6.632               7.900             7.900             21.000           9.110            

1
Trường THPT Tăng Bạt Hổ (HM: Nhà lớp học 

03T15P)
3.665               2.650               2.650               3.200             3.200             8.000             3.665            

Xong phần móng, thi 

công chậm do CT15

2

Trường THPT Nguyễn Trường Tộ (HM: Nhà 

lớp học, bộ môn và chức năng 03 tầng: 06BM, 

04PH và 02CN)

4.245               2.900               2.900               3.500             3.500             10.000           4.245            

Đang thi công móng, 

công trình nghỉ do 

thực hiện CT16

3
Trường THPT số 3 Tuy Phước (HM: Nhà hiệu 

bộ)
1.200               1.082               1.082               1.200             1.200             3.000             1.200            

Đang thi công móng, 

công trình nghỉ do 

thực hiện CT16

III Các công trình chuẩn bị đầu tư 1.030               -                   -                   -                -                1.450             1.030            

1

Dự án: Đầu tư xây dựng các trường THPT 

được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai 

đoạn 2021-2025 (HM: Trường THPT Nguyễn 

Hữu Quang, Trường THPT Phan Bội Châu)

830                  -                   -                   -                 -                 1.000             830               

2

Trường THPT Ngô Lê Tân (HM: Nhà lớp học, 

bộ môn 03 tầng (06 phòng học, 03 phòng bộ 

môn)

200                  -                   -                   -                 -                 450                200               
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SỞ Y TẾ 26.999 7.908 7.908 12.907 12.907 26.999 26.999

A CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 17.000 7.908 7.908 7.908 7.908 17.000 17.000

Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân 12.000 6.292 6.292 6.292 6.292 12.000 12.000

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh; hạng mục: 

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà điều trị Nội 

nhi và nhà xét nghiệm - X Quang

5.000 1.616 1.616 1.616 1.616 5.000 5.000

B VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 9.999 0 0 4.999 4.999 9.999 9.999

4

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định; hạng 

mục: Sửa chữa, cải tạo khoa Lao, khoa bệnh 

Phổi, khoa chẩn đoán hình ảnh - Xét nghiệm

6.499 0 0 2.999 2.999 6.499 6.499

5 Mở rộng Bệnh viện mắt Bình Định 3.500 0 0 2.000 2.000 3.500 3.500

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 3.863 1.599 1.599 2.599 2.599 3.863 3.863

A CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 3.863 1.599 1.599 2.599 2.599 3.863 3.863

1

Đầu tư, nâng cấp một số máy móc, trang thiết 

bị phục vụ quan trắc và phân tích môi trường 

cho Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi 

trường

1.863 1.599 1.599 1.599 1.599 1.863 1.863

2
Xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc của Sở Tài 

nguyên và Môi trường
2.000 0 0 1.000 1.000 2.000 2.000

SỞ NỘI VỤ 7.100 0 0 0 0 7.100 7.100

A CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 7.100 0 0 0 0 7.100 7.100

1
Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ 

địa giới hành chính các cấp tỉnh Bình Định
7.100 0 0 0 0 7.100 7.100

SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 32.294 3.106 4.369 7.107 6.736 31.724 31.724

A NGUỒN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG 9.962 554 1.872 314 314 9.392 9.392

1
Chống xuống cấp, tu bổ và phát huy giá trị di

tích Quốc gia Tháp Thủ Thiện
250 250 250

2

Sửa chữa, tu bổ, khắc phục xuống cấp cơ sở hạ

tầng tại di tích Tháp Dương Long và di tích

Tháp Cánh Tiên

250 250 250

3
Cải tạo, sửa chữa Công trình Trung tâm Văn

hóa - Điện ảnh tỉnh
250 250 250

4 Đền thờ Võ Văn Dũng 100 100 100

5 Các bia di tích được xếp hạng 1.218 17 1.218 1.218

6 Sửa chữa khán đài A sân vận động Quy Nhơn 570 đã quyết toán DAHT

7 Nâng cấp, sửa chữa nhà thi đấu thể thao tỉnh 1.972 460 460 1.972 1.972

đơn vị thi công chưa 

khắc phục tồn tại nên 

chưa thanh toán

8 Sửa chữa Khu di tích cách mạng Núi Bà 104 104 104 104 104 đã quyết toán DAHT

9
Sửa chữa Nhà ở VĐV dưới khán đài C và dưới 

khán đài bể bơi
100 100 100 100 100

đang chờ phê duyệt 

quyết toán DAHT

10
Hệ thống nhà vệ sinh tại các di tích trên địa

bàn tỉnh
50 50 50 50 50

11
Tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích Lê 

Đại Cang
50 50 50 50 50

12
Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp Nhà rông

Bana tại Bảo tàng Quang Trung
104 94 94 10 10 104 104

13 Lát đá granit sân, đường Bảo tàng Quang Trung 1.198 0 0 1.198 1.198
Dự kiến tháng 9 

quyết toán DAHT

14
Tác phẩm tượng nghệ thuật nhạc sỹ Trịnh

Công Sơn
278 0 0 278 278

Dự kiến tháng 9 

quyết toán DAHT

15
Mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung

(mới); Hạng mục: Nhà trưng bày 
3.468 1.300 0 3.468 3.468

Công trình đang kiểm 

toán, chưa thống nhất 

khối lượng A-B

B
NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG

ĐẤT
12.683 2.552 2.497 4.344 3.974 12.683 12.683

1 Sửa chữa Sân Vận động Quy Nhơn 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

2

Cải tạo, sửa chữa bể bơi lớn (bể bơi huấn luyện 

và thi đấu) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh

800 846 792 379 8 800 800

3

Các bia di tích được xếp hạng (Các bia di tích 

đã được xếp hạng và các địa danh là nhà tù 

hoặc được coi là nhà tù của địch trên địa bàn 

tỉnh)

834 834 834
Dự kiến tháng 9 

quyết toán DAHT

4

Hạng mục Trồng cây xanh, trồng cây bông 

giấy và các hạng mục HTKT thuộc Đàn tế trời 

đất (Đài Kính thiên)

1.349 971 971 1.349 1.349

Công trình đang kiểm 

toán, chưa thống nhất 

khối lượng A-B

5 Đền thờ anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực 1.200 734 734 466 466 1.200 1.200

6 Khu di tích mộ Võ Xán 500 500 500 500 500

7
Xây dựng, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di 

tích tại tháp Bánh Ít
5.000 5.000 5.000
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C NGUỒN VỐN KHÁC 9.649 0 0 2.449 2.449 9.649 9.649

1

Dự án Mở rộng nâng cấp bảo tàng Quang 

Trung; hạng mục: Nội thất, trưng bày và bài trí 

thờ tự tại Khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt (tạo 

hình và sắp đặt, trang trí không gian thờ tự) 

2.200 2.200 2.200

2 Sửa chữa Sân Vận động Quy Nhơn 5.000 5.000 5.000

3 Đền thờ Võ Văn Dũng 2.449 2.449 2.449 2.449 2.449 Đang đấu thầu

SỞ KH&CN 71.982 0 155 0 155 71.982 71.982

A CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 4.982 0 0 0 0 4.982 4.982

1

Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát 

thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian 

khoa học

4.982 0 4.982 4.982

B VỐN NSTW 67.000 0 155 0 155 67.000 67.000

1

Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát 

thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian 

khoa học

35.000 155 155 35.000 35.000

2

Tổ hợp Không gian khoa học bao gồm Nhà mô 

hình vũ trụ, Đài quan sát thiên văn phổ thông 

và Bảo tàng khoa học

32.000 32.000 32.000

VP TỈNH ỦY 79.278 9.621 9.621 9.621 9.621 79.278 79.278

A CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 79.278 9.621 9.621 9.621 9.621 79.278 79.278

1 Nhà làm việc 2A Trần Phú 66.278 5.861 5.861 5.861 5.861 66.278 66.278

2 Sửa chữa nhà làm việc 2B Trần Phú 2.000 0 0 0 0 2.000 2.000

3

Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

của các cơ quan Đảng, giai đoạn 2021 - 2025 

(Số hóa tài liệu tại lưu trữ lịch sử đảng của 

Tỉnh ủy Bình Định)

11.000 3.760 3.760 3.760 3.760 11.000 11.000

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

A CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

1

Cải tạo cơ sở thực hành số 20 Trần Thị Kỷ thị 

xã An Nhơn (CĐT: Trường Cao đẳng Bình 

Định)

2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200

TỈNH ĐOÀN 2.418 792 792 792 792 2.410 2.410

A CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 800 792 792 792 792 792 792

Cải tạo, sửa chữa bể bơi lớn (bể bơi huấn luyện 

và thi đấu) tại Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu thể thao tỉnh

800 792 792 792 792 792 792

B XỔ SỐ KIẾN THIẾT 1.618 0 0 0 0 1.618 1.618

Xây dựng mái che bể bơi tại Trung tâm hoạt 

động Thanh thiếu nhi tỉnh Bình Định
1.618 0 0 0 0 1.618 1.618

BỘ CH BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG 4.940 4.214 4.214 4.721 4.721 4.940 4.940

A NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 4.940 4.214 4.214 4.721 4.721 4.940 4.940

Dự án khởi công mới

1
Trạm KSBP Tam Quan – Thuộc Đồn Biên 

phòng Tam Quan Nam (308)
3.540 2.814 2.814 3.321 3.321 3.540 3.540

Đề nghị bổ sung vốn 

năm 2021: 1.262 

triệu đồng cho dự án

2
Trạm kiểm soát Biên phòng Mỹ Đức thuộc 

Đồn Biên phòng Mỹ An (312)
1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400

Đề nghị bổ sung vốn 

năm 2021: 2.600 

triệu đồng cho dự án

BCH QUÂN SỰ TỈNH 16.500 1.066 0 1.173 9.460 13.832 11.800

A
NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT
10.500 241 0 269 3.460 6.766 5.800

1 Doanh trại dBB52/e739                 5.000                    241                       -                   269              3.460               5.966              5.000 

2 Đường hầm Sh02-BĐ13                 5.500                  800                 800 

B NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 6.000 825 0 904 6.000 7.066 6.000

1
Doanh trại Đại đội Trinh sát/BCHQS tỉnh Bình 

Định (Giai đoạn 2)
6.000  825  904  6.000  7.066  6.000  

SỞ NÔNG NGHIỆP 29.260 10.000 9.129 16.249 17.177 20.335 28.010

A KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2021 24.529 5.869 4.998 12.118 13.046 16.204 23.879                              -      

I Vốn ngân sách Tỉnh 24.412 5.869 4.998 12.064 12.992 16.087 23.762                              -      

1 Vốn đầu tư tập trung 4.100 847 1.088 2.107 2.960 4.100 4.100                             -      

1.1

Trồng cây hoa Anh Đào, cây Mai Anh Đào, 

cây Phượng tím tại Khu du lịch sinh thái nghỉ 

dưỡng xã Vĩnh Sơn

1.200 147 147 147 1.000 1.200 1.200

1.2 Trạm kiểm lâm Bắc Sông Kôn 600 0 241 600 600 600 600

1.3
Trụ sở làm việc Trạm Kiểm lâm Đồng Le, 

huyện Tây Sơn
800 0 0 560 560 800 800

1.4
Dự án Phục hồi và quản lý bền vững rừng 

phòng hộ (JICA2)
1.500 700 700 800 800 1.500 1.500

2 Nguốn vốn cấp quyền sử dụng đất 20.312 5.022 3.910 9.957 10.032 11.987 19.662

2.1 Trạm Kiểm dịch động vật Cù Mông 2.500 2.357 1.382 1.843 1.820 2.873 1.850

2.2.
Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An-

Bình Tường:
1.500 235 0 1.500 1.500 1.500 1.500

2.3
Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước khu Đông

Nam huyện Hoài Nhơn
4.700 2.000 2.000 3.700 3.700 4.700 4.700
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2.4
Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh

hoạt huyện Phù Cát
10.000 0 0 1.400 1.400 1.400 10.000

2.5
Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Tây Giang-

Tây Thuận
1.400 430 316 1.514 1.400 1.514 1.400

2.6
Thay thế cửa tràn ngăn mặn Cái Sơn, đê Đông

(55 cửa)
9 0 9 0 9 0 9

2.7
DA Nguồn lợi ven biển vì sự PT bền vững

(CRSD)
129 0 129 0 129 0 129

2.8 Vườn ươm giống cây ngập mặn 63 0 63 0 63 0 63

2.9
Xây dựng nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục

Trạm giống gia súc Long Mỹ
12 0 12 0 12 0 12

II Ngân sách Trung ương 117 0 0 54 54 117 117                              -      

1 Các chương trình mục tiêu Quốc gia 117 0 0 54 54 117 117

1.1
Vốn TW hỗ trợ có mục tiêu phát triển lâm

nghiệp bền vững
117 0 0 54 54 117 117

Dự án Bảo vệ và PT rừng ngập mặn tỉnh Bình

Định
117 0 0 54 54 117 117

B
KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2020 KÉO DÀI

GIẢI NGÂN SANG NĂM 2021
4.731 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131 4.131                              -      

I Vốn ngân sách Tỉnh 1.781 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181                              -      

1 Vốn đầu tư tập trung (CBĐT) 600 0 0 0 0 0 0                              -      

1.1 Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài 300 0 0 0

1.2 Cấp nước Tây Bắc huyện Tuy Phước 300 0 0 0
Công trình do huyện 

Tuy Phước thực hiện

2 Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181

2.1 Trạm kiểm dịch động vật Cù Mông 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181 1.181

II Ngân sách Trung ương 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950

1 Chương trình MTQG  NTM 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950 2.950

1.1
Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Vĩnh An-

Bình Tường:
1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756 1.756

1.2
Dự án Mở rộng phạm vi cấp nước Tây Giang-

Tây Thuận
1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194 1.194

BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH 17.723 16.465 16.465 16.465 16.465 17.642 17.642

A NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 9.100 9.019 9.019 9.019 9.019 9.019 9.019

1
Sửa chữa, cải tạo Khoa sản và Khoa nhi sơ 

sinh thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định
9.100 9.019 9.019 9.019 9.019 9.019 9.019

B CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 8.623 7.446 7.446 7.446 7.446 8.623 8.623

1

Dự án: Sửa chữa nhà làm việc, mua sắm trang 

thiết bị phục vụ khám chữa bệnh tại Khoa Nội 

trung cao và Phòng Khám trung cao thuộc 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

4.427 3.904 3.904 3.904 3.904 4.427 4.427

2

Cải tạo, sửa chữa Nhà mổ thuộc khoa Phẩu 

thuật - Gây mê hồi sức thuộc dự án Bệnh viên 

đa khoa tỉnh Bình Định

4.196 3.542 3.542 3.542 3.542 4.196 4.196

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 38.129 7.067 7.067 27.930 19.052 17.593 38.129

A NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 4.211 2.247 2.247 1.965 4.211 4.211 4.211

1
Tuyến đường vào trụ sở Phòng Cảnh sát đường 

thủy
Đã điều chỉnh

2
Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương 

Long
4.211 2.247 2.247 1.965 4.211 4.211 4.211

B CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 17.973 4.821 4.821 10.020 14.841 13.382 17.973

1
Tuyến đường từ Đài Kính Thiên đến Lăng Mai 

Xuân Thưởng, huyện Tây Sơn
3.646 331 331 3.315 3.646 3.315 3.646

2
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT 639 (đoạn 

từ cầu Thiện Chánh đến Quốc lộ 1)
292 292 292 Chi phí QTDAHT

3 Đường vào Ga Diêu Trì 6.935 4.490 4.490 2.445 6.935 6.935 6.935

4
Đường kết nối với di tích tháp Chăm Dương 

Long
7.100 0 4.260 4.260 2.840 7.100

C VỐN NSTW 15.945 0 0 15.945 0 0 15.945

1

Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài 

sản đường địa phương (LRAMP), tỉnh Bình 

Định 

15.945 15.945 15.945
Đang trình thẩm định 

điều kiện rút vốn

UBND THÀNH PHỐ QUY NHƠN               38.519               19.660               25.043            21.836            34.519             24.836           38.519 

A NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 7.205 5.960 5.656 5.960 7.205 5.960 7.205

1
Di dời, ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đường An Dương Vương
7.205 5.960 5.656 5.960 7.205 5.960 7.205

Công trình xây dựng 

hoàn thành

B NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 8.000 0 0 2.000 4.000 5.000 8.000

1
Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành 

chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn
8.000 2.000 4.000 5.000 8.000

Công trình khởi công 

mới

C
TIỀN BÁN NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ 

NƯỚC NĂM 2021
18.520 9.082 14.769 9.082 18.520 9.082 18.520

1

Mở rộng đường Xuân Diệu (bao gồm công 

viên và hệ thống điện chiếu sáng), thành phố 

Quy Nhơn.

2.181 5.461 2.181 5.461 2.181 5.461 2.181

Thanh toán nợ khối 

lượng xây lắp hoàn 

thành

2
Mở rộng đường Xuân Diệu, đoạn từ Tượng đài 

Chiến thắng đến Mũi Tấn
16.339 3.621 12.588 3.621 16.339 3.621 16.339

Công trình xây dựng 

hoàn thành

D VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 4.794 4.618 4.618 4.794 4.794 4.794 4.794
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1
Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D đoạn từ ngã ba 

Long Vân đến bến xe liên tỉnh
4.794 4.618 4.618 4.794 4.794 4.794 4.794

Chi trả tiền bồi 

thường, GPMB

UBND TX AN NHƠN 39.501 51.422 33.636 55.095 37.575 60.821 39.501

A NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG               27.997               28.622               22.398            32.295            26.071             38.021           27.997 

1
Kè đoạn từ cầu Trường Thi đến đập Thạnh 

Hòa, thị xã An Nhơn
                1.926               1.926              1.926   Vướng GPMB  

2 Kè Thuận Thái, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn                 3.344                 3.344                 3.344              3.344              3.344               3.344              3.344 

3 Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã An Nhơn                 1.262                 1.262                 1.262              1.262              1.262               1.262              1.262 

4

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối các 

điểm di tích văn hóa, lịch sử phường Nhơn 

Thành, thị xã An Nhơn

                1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 

  Vướng GPMB đang 

lên khối lượng để 

thanh toán 

5
Kè sông Gò Chàm khu vực Tiên Hòa, phường 

Nhơn Hưng
                1.000                 5.226                 1.000              5.226              1.000               5.226              1.000 

6
Kè sông Kôn (đoạn bờ ông Lộc, khu vực Phụ 

Quang)
                1.000                 4.115                 1.000              4.115              1.000               4.115              1.000 

7
Kè soi ông Thức, khu Long Quang, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
                1.000                 1.000                 1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 

8
Đê Gò Chòi, khu vực Long Quang, phường 

Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn
                   733                 2.443                    733              2.443                 733               2.443                 733 

9
Kè xóm 6 Hiếu An, xã Nhơn Khánh, thị xã An 

Nhơn
                1.664                 1.999                 1.664              1.999              1.664               1.999              1.664 

10 Kè sông Sức, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn                    500                 1.138                    500              1.138                 500               1.138                 500 

11

Kè sông Thạch Đề từ trạm bơm đội 5 Bằng 

Châu, phường Đập Đá đến giáp ranh cầu Bến 

Trén, phường Nhơn Thành

                1.000              1.000              1.000               1.000              1.000   Vướng GPMB  

12
Đê Bờ Mọ, phường Nhơn Thành, thị xã An 

Nhơn
                1.000                 1.000                 1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 

13
Đê đội 12 khu vực Vạn Thuận, phường Nhơn 

Thành, thị xã An Nhơn
                1.000                 1.000                 1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 

14 Kè Thiết Tràng, xã Nhơn Mỹ                 1.000                 1.000                 1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 

15
Kè dọc sông An Tượng (Kè Gò Me - Nhơn 

Thọ) thị xã An Nhơn
                   673                 673                 673                  673                 673 

16
Trường Trung học cơ sở Nhơn Tân - hạng 

mục: Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng
                1.803                 1.803                 1.803              1.803              1.803               1.803              1.803 

17 Nhà Văn hóa trung tâm thị xã An Nhơn                 4.000                    200                 4.000                 200              4.000               4.000              4.000 
 Tạm ứng khối lượng 

3,8 tỷ 

18

Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành (điểm 

chính Tiên Hội)  05 phòng (02 phòng học + 03 

phòng bộ môn)

                1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 
 Mới phân bổ bổ sung 

trong tháng 8/2021 

19

Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thọ; HM: Xây 

dựng nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng 

06 phòng

                1.000                 1.000                 1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 

20 Nhà làm việc Ban CHQS xã Nhơn Khánh 210 210 210 210 210 210 210

21 Nhà làm việc Ban CHQS xã Nhơn Hậu 303 303 303 303 303 303 303

22 Nhà làm việc Ban CHQS xã Nhơn Phúc 303 303 303 303 303 303 303

23 Nhà làm việc Ban CHQS phường Nhơn Hòa 283 283 283 283 283 283 283

24 Nhà làm việc Ban CHQS xã Nhơn Thọ 303 303 303 303 303 303 303

25
Nhà trưng bày sản phẩm Làng nghề rèn Tây

Phương Danh, phường Đập Đá, thị xã An Nhơn
                   690                    690                    690                 690                 690                  690                 690 

B VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT               11.304               22.600               11.038            22.600            11.304             22.600           11.304 

1 Trường TH số 2 Nhơn Hạnh (Thái Xuân)                    266                    266                 266                 266                  266                 266 

2
Trường TH số 1 Nhơn Hòa, hạng mục: Xây 

dựng mới Nhà 02 tầng 06 phòng
                   428                    428                    428                 428                 428                  428                 428                                 -   

3
Trường Mầm non Nhơn Lộc, HM: 3P, tường 

rào cổng ngõ
                   476                    476                    476                 476                 476                  476                 476                                 -   

4

Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thọ; HM: Xây 

dựng nhà hiệu bộ và phòng chức năng 02 tầng 

06 phòng

                1.461                 1.461                 1.461              1.461              1.461               1.461              1.461 

5
Trường THCS Nhơn Tân; HM: Nhà bộ môn 

02 tầng 06 phòng
                   601                    601                    601                 601                 601                  601                 601 

6

Trường tiểu học số 1 Đập Đá (điểm chính khu 

vực Bằng Châu); Hạng mục: Xây dựng khối 

phòng chức năng 02 tầng 06 phòng

                   500                 1.528                    500              1.528                 500               1.528                 500 

7

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hậu - hạng mục 

Xây dựng nhà hiệu bộ và phòng chức năng  02 

tầng 06 phòng

                1.100                 1.724                 1.100              1.724              1.100               1.724              1.100 

8
Trường Trung học cơ sở Nhơn Thành - hạng 

mục Nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng
                   700                 2.220                    700              2.220                 700               2.220                 700 

9

Trường Tiểu học số 2 Nhơn Hưng (điểm chính 

Xita) - hạng mục Xây dựng khối phòng học 

chức năng và hiệu bộ (nhà 02 tầng 06 phòng)

                   500                 1.540                    500              1.540                 500               1.540                 500 
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10
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hậu - hạng mục 

Xây dựng nhà bộ môn 02 tầng 06 phòng
                   750                 2.450                    750              2.450                 750               2.450                 750 

11
Trường THCS Đập Đá - hạng mục Nhà bộ 

môn 02 tầng 06 phòng
                   700                 2.267                    700              2.267                 700               2.267                 700 

12

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Thành (điểm 

chính Châu Thành) - hạng mục Xây dựng khối 

phòng chức năng 02 tầng 06 phòng

                   500                 1.623                    500              1.623                 500               1.623                 500 

13

Trường Tiểu học số 1 Nhơn Lộc (điểm chính 

An Thành) - hạng mục Xây dựng khối phòng 

học chức năng và hiệu bộ 02 tầng 06 phòng

                   500                 1.673                    500              1.673                 500               1.673                 500 

14
Trường Mầm non Nhơn Thọ - hạng mục Xây 

dựng nhà lớp học 03 phòng
                   500                 1.452                    500              1.452                 500               1.452                 500 

15

Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành (điểm 

chính Tiên Hội)  05 phòng (02 phòng học + 03 

phòng bộ môn)

                1.000                 1.569                 1.000              1.569              1.000               1.569              1.000 

16

Trường Mẫu giáo Nhơn Hòa (điểm chính) 02 

tầng 08 phòng (5 phòng học + 3 phòng chức 

năng)

                1.000                 1.000                 1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 

17 Trường Mầm non Nhơn Phong (điểm trường

chính Tam Hòa), HM: NLH 01 phòng

106 106 106 106 106 106 106

18
Trường Mầm non Nhơn Phúc (HM: NLH 2

phòng)

216 216 216 216 216 216 216

C TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT                    200                    200                    200                 200                 200                  200                 200 

1
Kè xóm 6 Hiếu An, xã Nhơn Khánh, thị xã An 

Nhơn
                   200                    200                    200                 200                 200                  200                 200 

UBND TX HOÀI NHƠN            237.952             212.523             176.962          220.861          214.374           237.109         233.260 

A
NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TRUNG 

ƯƠNG HỖ TRỢ
31.000             151.624           30.000             151.624         30.000           151.624         30.000          

a Vốn năm 2021

1
Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu 

Lại Giang đến cầu Thiện Chánh
30.000             151.624           30.000             151.624         30.000           151.624         30.000          

b Vốn kéo dài năm 2020 sang năm 2021

1

Cải tạo, sửa chữa các tuyến đường địa phương 

kết nối với Quốc lộ 1 trên địa bàn huyện Hoài 

Nhơn, tỉnh Bình Định

1.000               
Điều chỉnh sang công 

trình khác

B NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TỈNH 206.952           60.899             146.962           69.238           184.374         85.485           203.260        

I NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 53.652             51.853             32.624             56.053           37.624           64.700           50.410          

1
Sửa chữa nâng cấp tràn Bộng Chức, xã Hoài 

Phú
172                  -                   172                  -                 172                -                 172               

2
Trường THCS Tam Quan Bắc, HM: Nhà bộ 

môn 06 phòng
2.529               -                   2.529               -                 2.529             -                 2.529            

3
Trường TH số 2 Hoài Sơn, HM: Nhà lớp học 

02 tầng 08 phòng
450                  -                   450                  -                 450                -                 450               

4

Nâng cấp tuyến đường dọc bờ kè sông Lại 

Giang (đoạn từ Bồng Sơn cũ đến giáp đường 

ĐT.630)

800                  -                   800                  -                 800                -                 800               

5

Kè bảo vệ khu dân cư dọc sông Hoài Hải đoạn 

từ thôn Kim Giao Nam đến thôn Kim Giao Bắc 

(giai đoạn 1)

3.075               -                   -                   3.075             3.075            

6 Tràn phân lũ Ao Quyền, xã Hoài Phú 977                  -                   977                  -                 977                -                 977               

7
Trường TH số 1 Hoài Hảo, HM Nhà lớp học 

02 tầng 08 phòng
968                  1.720               968                  1.720             968                1.720             968               

8
Trường TH và THCS Hoài Phú, HM: Nhà bộ 

môn 02 tầng 06 phòng
302                  2.109               302                  2.109             302                2.109             302               

9
Trường TH số 2 Tam Quan, Hm: Nhà lớp học 

02 tầng 08 phòng
1.128               156                  1.128               156                1.128             156                1.128            

10
Kè ngăn lũ khu dân cư Phú An, Hoài Hương 

(giai đoạn 2)
2.500               -                   -                   

Điều chỉnh sang công 

trình khác

11 Quảng trường huyện Hoài Nhơn 2.500               -                   1.408               -                 1.408             1.758            
Điều chỉnh sang công 

trình khác

12
Đài tưởng niệm Liệt sỹ thanh niên xung phong 

tỉnh Bình Định
1.069               -                   939                  -                 939                1.069            

13
Tuyến đường dọc kênh Lại Giang (đoạn từ nhà 

thờ Tin Lành đến cầu số 4)
5.600               -                   3.935               -                 3.935             1.665             5.600            

14 Sửa chữa nâng cấp Đập Bàu Sấm, xã Hoài Sơn 700                  1.370               700                  1.370             700                1.370             700               

15

Kè ngăn lũ khu dân cư dọc sông Lại Giang 

đoạn thôn Nhuận An Đông, xã Hoài Hương 

(giai đoạn 1)

1.000               -                   1.000               -                 1.000             -                 1.000            

16 Kè chống sạt lở sông Xưởng 3.000               1.703               3.000               1.703             3.000             1.703             3.000            

17
Trường TH số 1 Tam Quan (Nhà lớp học 

03T12P)
1.408               -                   -                   700                700                1.408             1.408            

18

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường số 2 (đoạn kết 

nối đường Đt.638 với đường ĐT.639), huyện 

Hoài Nhơn

1.197               2.471               1.197               2.471             1.197             2.471             1.197            

19
Tuyến đường liên xã Hoài Tân từ Quốc lộ 1 

đến xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn
1.200               2.453               1.200               2.453             1.200             2.453             1.200            
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20
Khắc phục sự cố xói lở hệ thống ngăn mặn 

thôn Trường Xuân Tây, xã Tam Quan Bắc
1.129               -                   -                   1.129             1.129            

21
Tuyến đường hồ Cây Khế đi lên di tích lịch sử 

Trạm Phẩu, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn
880                  1.337               880                  1.337             880                1.337             880               

22

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối Quốc 

lộ 1 (tuyến Tài Lương - Ca Công và tuyến 

Bình CHương - Hoài Mỹ) huyện Hoài Nhơn

10.000             14.967             2.841               18.467           6.341             18.467           10.000          

23
Kè chống xói lở bờ Nam sông Lại Giang (đoạn 

từ cầu đường sắt đến cầu ông Châu)
2.070               -                   -                   2.070             2.070            

24 Sửa chữa nâng cấp Đập Chùa, xã Hoài Hảo 800                  800                  800                  800                800                800                800               

25
Tuyến đường liên xã từ QL 1, đoạn 

Km1132+800 đến tỉnh lộ ĐT 639
                3.000                 3.667                 3.000              3.667              3.000               3.667 3.000            

26

Tuyến đường Hóc Tranh Định Công đi Hà 

Xuyên Công Lương, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài 

Nhơn

                   800                 2.258              2.258                 800               2.258                 800 

27
Tuyến đường từ ngã ba cổng chào đến sông 

Xưởng, thị xã Hoài Nhơn
                1.000                 2.560                 1.000              2.560              1.000               2.560              1.000 

28 Cầu Mương Cái, xã Hoài Châu                    500                 5.490                    500              5.490                 500               5.490                 500 

29
Sửa chữa, nâng cấp Tràn xả lũ đập Cấm, xã 

Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn
                   400                 3.736                    400              3.736                 400               3.736                 400 

30
Nhà làm việc ban chỉ huy quân sự xã Hoài 

Châu
                   330                 1.690                    330              1.690                 330               1.690                 330 

31 Chợ Hoài Phú                    450                    450                    450                 450                 450                  450                 450 

32

Sân vận động Tam Quan và Khu tái định cư do 

GPMB xây dựng sân vận động thị trấn Tam 

Quan, huyện Hoài Nhơn

                1.000                 1.000                 1.000              1.000              1.000               1.000              1.000 

33
Trường Mầm non Hoài Hương - hạng mục: 

Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng
                   718                 1.916                    718              1.916                 718               1.916                 718 

II
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 

KÉO DÀI
1.239.374        1.333.161        786.417           1.350.820     938.609         1.716.585      1.180.072     

1
Cầu dân sinh kết nối trường THPT chuyên Chu 

Văn An với trung tâm thị Bồng Sơn
183                  230                  179                  230                179                230                179               

2
Trường TH số 1 Hoài Châu Bắc, hạng mục 

Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng
2.470               2.047               1.236               3.281             2.470             3.281             2.470            

3
Trường THCS Hoài tân, hạng mục: nhà bộ 

môn 02 tầng 06 phòng và Nhà hiệu bộ
3.000               2.653               2.653             2.653            

Điều chỉnh sang công 

trình khác

4
Trường TH số 1 Hoài Thanh Tây, hạng mục: 

Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng và Nhà hiệu bộ
2.250               458                  458                458               

Điều chỉnh sang công 

trình khác

5

Trường TH số 2 Hoài Hảo, HM Nhà lớp học, 

nhà bộ môn 03 tầng 18 phòng (12 phòng học 

+06 phòng bộ môn

2.380               1.000             1.000             1.380             1.380            

6
Trường THCS Hoài Châu Bắc, HM nhà bộ 

môn 02 tầng 06 phòng và nhà hiệu bộ
2.600               2.015               2.015               2.600             2.600             2.600             2.600            

7
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Hoài 

Thanh
                   310                 1.611                    310              1.611                 310               1.611                 310 

8 Trụ sở làm việc UBND thị trấn Tam Quan                 2.000                 2.000                 2.000              2.000              2.000               2.000              2.000 

9
Nhà làm việc Ban chỉ huy Quân sự phường 

Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn
                   200               1.000 200               

đang triển tổ chức 

khai lựa chọn thầu

10

Trường Mẫu giáo Tam Quan Bắc, hạng mục: 

Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng; San nền mặt 

bằng

                2.488                 2.288                 2.288              2.288              2.288               2.288              2.288 

11
Trường THCS Hoài Hương (hạng mục: Nhà 

bộ môn 02 tầng 6 phòng)
2.128               -                   -                   900                900                1.228             1.228            

12 Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hoài Nhơn 11.232             6.711               6.788               4.444             4.444             

III NGUỒN VỐN XỔ SỐ KIẾN THIẾT 22.342             9.047               10.292             13.185           16.792           20.785           21.892          

1
Trường TH Hoài Xuân, HM: Nhà lớp học 02 

tầng 10 phòng
450                  -                   

Điều chỉnh sang công 

trình khác

2
Trường TH Hoài Phú, HM: Nhà lớp học 02 

tầng 08 phòng
500                  500                  500                500               

công trình trả nợ khối 

lượng

3
Trường THCS Hoài Tân, hạng mục: nhà bộ 

môn 02 tầng 06 phòng và Nhà hiệu bộ
1.100               1.100               1.100             1.100            

công trình trả nợ khối 

lượng

4
Trường TH số 3 Bồng Sơn, HM: Nhà lớp học 

02 tầng 08 phòng
450                  450                  450                450               nt

5
Trường TH số 1 Hoài Thanh Tây, hạng mục: 

Nhà lớp học 03 tầng 12 phòng và Nhà hiệu bộ
900                  900                  900                900               nt

6
Trường TH và THCS Hoài Phú, HM: Nhà bộ 

môn 02 tầng 06 phòng
992                  992                  992                992               nt

7

Trường TH số 1 Tam Quan Bắc (điểm 

TRường Xuân Tây),HM: San nền mặt bằng, 

nhà lớp học 02 tầng 10 phòng tường rào cổng 

ngõ và khu vệ sinh

450                  450                  450                450               nt

8
Trường TH số 1 Hoài Châu Bắc, hạng mục 

Nhà lớp học 03 tầng 18 phòng
2.000               2.000               2.000             2.000            nt
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9
Trường TH Hoài Đức, HM: Nhà lớp học 02 

tầng 08 phòng
400                  768                  400                  400                400               

10

Trường Mầm non Hoài Đức (điểm Diễn 

Khánh) - hạng mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 

phòng

                   700                 1.694                    700                 700                 700 

11
Trường Mẫu giáo Hoài Xuân - Hạng mục: Nhà 

lớp học 02 tầng 08 phòng
                1.100 800                  2.000             1.100             4.500             1.100            

12

Trường mầm non Hoài Thanh (thôn Trường 

An 2), Hạng mục Nhà lớp học 02 tầng 08 

phòng

                1.300                 1.423                 1.300              1.423              1.300               1.423              1.300 

13
Trường Mầm non Hoài Sơn - Hạng mục: Nhà 

lớp học 02 tầng 06 phòng và nhà bếp
                1.000                 1.145                 1.000              1.145              1.000               1.145              1.000 

14
Trường THCS Hoài Hải; HM: Nhà bộ môn 02 

tầng 04 phòng
                   500                 3.217                    500              3.217                 500               3.217                 500 

Danh mục công trình khởi công mới năm 

2021

15

Trường TH số 1 Hoài Hương, HM Nhà lớp 

học, nhà bộ môn 02 tầng 12 phòng (06 phòng 

học +06 phòng bộ môn)  và Nhà hiệu bộ

1.000               1.000             1.000             1.000             1.000            

16

Trường Th số 2 Hoài Hảo, HM Nhà lớp học, 

nhà bộ môn 03 tầng 18 phòng (12 phòng học 

+06 phòng bộ môn

1.100               1.100             1.100             1.100             1.100            

17
Trường THCS Hoài Thanh, HM Nhà bộ môn 

02 tầng 06 phòng và Nhà bộ môn
1.500               900                900                1.500             1.500            

18
Trường THCS Hoài Mỹ, HM Nhà bộ môn, nhà 

lớp học 02 tầng 12 phòng và nhà hiệu bộ 
1.000               1.000             1.000             1.000             1.000            

19

Trường TH số 1 Hoài Tân, HM Nhà lớp học 

nhà bộ môn 03 tầng 12 phòng, nhà hiệu bộ và 

tường rào

1.400               400                400                1.400             1.400            

20
Trường THCS Hoài Đức, HM Nhà bộ môn 02 

tầng 06 phòng, nhà hiệu bộ, tường rào
1.500               1.500             1.500            

21
Trường THCS Hoài Châu Bắc, HM nhà bộ 

môn 02 tầng 06 phòng và nhà hiệu bộ
2.000               1.000             1.000             2.000             2.000            

22
Trường THCS Đào Duy Từ , HM nhà lớp học 

02 tầng 06 phòng
1.000               1.000             1.000            

IV
NGUỒN VỐN CẤP QUYỀN SỬ DỤNG 

ĐẤT
85.840             -                   66.167             -                84.840           -                 85.840          

1
Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu 

Lại Giang đến cầu Thiện Chánh
84.840             66.167             84.840           84.840          

2
Hệ thống thoát nước dọc tường rào phía Tây 

trụ sở làm việc Công an thị xã Hoài Nhơn
1.000               1.000            

Danh mục khởi công 

mới (NS tỉnh hỗ trợ 

100%)

V NGUỒN TẠM ỨNG NGÂN SÁCH TỈNH 45.118             -                   37.879             -                45.118           -                 45.118          

1
Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ cầu 

Lại Giang đến cầu Thiện Chánh
45.118             37.879             45.118           45.118          

UBND HUYỆN PHÙ MỸ 49.038 35.657 35.657 35.657 35.657 49.038 49.038

A Nguồn vốn Ngân sách tỉnh 49.038 35.657 35.657 35.657 35.657 49.038 49.038

a Dự án hoàn thành 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343 7.343

1 Xây mới Hội trường UBND huyện 3.681 3.681 3.681 3.681 3.681 3.681 3.681

2

Mở rộng, nâng cấp tuyến đường giao thông 

chính từ Quốc lộ 1A thuộc xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ đi đường phía Tây tỉnh

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

3
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Hiệp, huyện 

Phù Mỹ
360 360 360 360 360 360 360

4
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Trinh, 

huyện Phù Mỹ
360 360 360 360 360 360 360

5
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Chánh, 

huyện Phù Mỹ
170 170 170 170 170 170 170

6
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ
230 230 230 230 230 230 230

7
Trường mầm non thị trấn Bình Dương (HM: 

Nhà lớp học 02 tầng 08 phòng)
149 149 149 149 149 149 149

8
Trường MG Mỹ Chánh (HM: Nhà lớp học 02 

tầng 04 phòng)
0 0 0 0 0 0 0

9
Trường MG Mỹ Chánh (Công Trung) HM: 

NLH 04 phòng
78 78 78 78 78 78 78

10
Trường MG Mỹ Thành (Nhà lớp học 02 tầng 

04 phòng) 
0 0 0 0 0 0 0

11
Nhà làm việc BCH quân sự thị trấn Bình 

Dương, huyện Phù Mỹ
243 243 243 243 243 243 243

12
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Thắng, 

huyện Phù Mỹ
243 243 243 243 243 243 243

13
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Cát, huyện 

Phù Mỹ
243 243 243 243 243 243 243

14
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Đức, huyện 

Phù Mỹ
243 243 243 243 243 243 243
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15
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Tài, huyện 

Phù Mỹ
243 243 243 243 243 243 243

b Công trình chuyển tiếp 17.343 17.034 17.034 17.034 17.034 17.343 17.343

1

Đường nội bộ và hệ thống thoát nước khu tái 

định cư dân vùng thiên tai xã Mỹ An, huyện 

Phù Mỹ

2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508 2.508

2

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ Mỹ Châu-

Thị trấn Bình Dương, đoạn từ ngã ba đường 

cứu hộ cứu nạn (thôn Trà Thung, xã Mỹ Châu-

Giáp đường ĐT632 thôn Dương Liễu Bắc, thị 

trấn Bình Dương)

1.189 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189 1.189

3
Đập dâng Cây Kê, xã Mỹ Quang, huyện Phù 

Mỹ
1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300

4
Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh 

hoạt xã Mỹ Tài
5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500 5.500

5
Mở rộng mạng đường ống cấp nước sinh hoạt 

xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ
309 0 0 0 0 309 309

6
Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ 

Chánh (giai đoạn 2)
6.537 6.537 6.537 6.537 6.537 6.537 6.537

c Công trình khởi công mới 13.364 6.742 6.742 6.742 6.742 13.364 13.364

1
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường Nhà Đá-An 

Lương, huyện Phù Mỹ
2.000 0 0 0 0 2.000 2.000

2 Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Mỹ Cát 1.500 600 600 600 600 1.500 1.500

3 Cải tạo, sửa chữa Trạm y tế xã Mỹ Tài 1.800 950 950 950 950 1.800 1.800

4
Trường MG Mỹ Quang (HM xây dựng 03 

phòng học và 01 phòng đa chức năng)
1.600 0 0 0 0 1.600 1.600

5
Trường tiểu học số 2 Mỹ Hiệp (HM Nhà lớp 

học 02 tầng 08 phòng)
941 720 720 720 720 941 941

6
Trường tiểu học Mỹ Quang (HM Nhà lớp học 

02 tầng 08 phòng)
1.701 650 650 650 650 1.701 1.701

7
Trường THCS Mỹ Tài (HM: Nhà bộ môn 02 

tầng 06 phòng)
602 602 602 602 602 602 602

8
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Lộc, huyện 

Phù Mỹ
180 180 180 180 180 180 180

9
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Châu, 

huyện Phù Mỹ
180 180 180 180 180 180 180

10
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Lợi, huyện 

Phù Mỹ
180 180 180 180 180 180 180

11
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Hòa, huyện 

Phù Mỹ
180 180 180 180 180 180 180

12 Cấp nước sinh hoạt xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

d Vốn kéo dài năm 2020 sang 2021 10.988 4.538 4.538 4.538 4.538 10.988 10.988

1

Nâng cấp, mở rộng và tu bổ tôn tạo di tích địa 

điểm lịch sử chiến thắng Đèo Nhông, huyện 

Phù Mỹ

7.000 550 550 550 550 7.000 7.000

2
Trường MG Mỹ Chánh (HM: Nhà lớp học 02 

tầng 04 phòng)
0 0 0 0 0 0 0

3
Trường MG Mỹ Phong (HM: Nhà lớp học 02 

phòng)
0 0 0 0 0 0 0

4
Trường MG Mỹ Thành (Nhà lớp học 02 tầng 

04 phòng) 
0 0 0 0 0 0 0

5
Trường THCS Mỹ Trinh (HM: Nhà lớp học 02 

tầng 04 phòng)
296 296 296 296 296 296 296

6
Nâng cấp hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Mỹ 

Chánh (giai đoạn 2)
2.972 2.972 2.972 2.972 2.972 2.972 2.972

7
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Lộc, huyện 

Phù Mỹ
180 180 180 180 180 180 180

8
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Châu, 

huyện Phù Mỹ
180 180 180 180 180 180 180

9
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Lợi, huyện 

Phù Mỹ
180 180 180 180 180 180 180

10
Nhà làm việc BCH quân sự xã Mỹ Hòa, huyện 

Phù Mỹ
180 180 180 180 180 180 180

11
Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Đảng ủy, 

HĐND và UBND xã Mỹ Tài
0 0 0 0 0 0 0

UBND HUYỆN PHÙ CÁT 29.973 73.480 21.902 83.672 25.573 90.672 29.973

A Kế hoạch vốn giao năm 2021 22.215 46.560 15.144 49.662 17.815 56.662 22.215

I Nguồn đầu tư tập trung 16.239 26.074 10.339 28.074 12.339 34.574 16.239

1 Cầu Rộc Hội 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600

2

Nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối từ QL 

1 đến giáp đường Tỉnh lộ ĐT 638 (đoạn từ 

đường Quang Trung đến giáp đường ĐT 638)

3.481 12.731 3.481 12.731 3.481 12.731 3.481

3
Nâng cấp, mở rộng tuyến đường kết nối từ ĐT 

633 (QL1) đến ĐT 634
2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

4
Sửa chữa, gia cố đê suối thôn Chánh thắng, xã 

Cát Thành, huyện Phù Cát(7856388
1.000 6.254 1.000 6.254 1.000 6.254 1.000
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5

Khu TĐC di dời khẩn cấp 36 hộ dân sống 

trong vùng sạt lở tại Núi Gành, thôn Đức Phổ 

1, xã Cát Minh

3.258 7.089 3.258 7.089 3.258 7.089 3.258

6
Nhà mấy cấp nước sinh hoạt xã Cát Trinh và 

xã Cát Tân, huyện Phù Cát
3.900 3.900 3.900

II Nguồn xổ số kiến thiết 5.976 20.485 4.805 21.588 5.476 22.088 5.976

1
Trường THCS Cát Thắng, HM: NLH 02 tầng 

08 phòng
450 3.436 450 3.436 450 3.436 450

2
Trường THCS Cát Lâm, HM: NLH 02 tầng 6 

phòng (04 phòng chức năng và 02 phòng học)
450 2.551 450 2.551 450 2.551 450

3

Trường TH số 1 cát Tường (điểm trường Xuân 

Quang), HM: NLH 02 tầng 10 phòng (04 

phòng chức năng và 06 phòng học)

1.369 2.398 1.369 2.398 1.369 2.398 1.369

4
Trường TH số 1 Cát trinh, HM: NLH 02 tầng 

10 phòng
607 3.519 607 3.519 607 3.519 607

5
Trường TH số 2 Cát Trinh, HM: NLH 2 tầng 

10 phòng
500 2.053 500 2.053 500 2.053 500

6
Trường TH số 1 Ngô Mây, HM: NLH 2 tầng 

06 phòng
300 2.131 300 2.131 300 2.131 300

7 Trường mẫu giáo bán trú xã Cát Hanh 1.300 4.397 1.129 5.000 1.300 5.000 1.300

8 Nâng cấp, sửa chữa Trạm y tế xã Cát Tân 1.000 500 500 1.000 1.000

B Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang 2021 7.758 26.920 6.758 34.010 7.758 34.010 7.758

I Nguồn đầu tư tập trung 1.718 2.551 718 9.641 1.718 9.641 1.718

1
Trường THCS Cát Lâm, HM: NLH 02 tầng 6 

phòng (04 phòng chức năng và 02 phòng học)
718 2.551 718 2.551 718 2.551 718

2

Xây dựng khu tái định cư di dời khẩn cấp 36 

hộ dân sống trong vùng sạt lở tại Núi Gành, 

thôn Đức Phổ 1, xã Cát Minh, huyện Phù Cát

1.000 7.089 1.000 7.089 1.000

II Nguồn xổ số kiến thiết 2.040 11.638 2.040 11.638 2.040 11.638 2.040

1
Trường THCS Cát Thắng, Hm: NLH 02 tầng 

08 phòng
798 3.436 798 3.436 798 3.436 798

2
Trường TH số 1 Ngô Mây, Hm: NLH 02 tầng 

06 phòng
327 2.131 327 2.131 327 2.131 327

3
Trường THCS Cát Lâm, HM: NLH 02 tầng 6 

phòng (04 phòng chức năng và 02 phòng học)
95 2.551 95 2.551 95 2.551 95

4
Trường TH số 1 Cát Trinh, Hm: NLH 02 tầng 

10 phòng
820 3.519 820 3.519 820 3.519 820

III Nguồn thu tiền sử dụng đất 4.000 12.731 4.000 12.731 4.000 12.731 4.000

1

Nâng cấp mở rộng tuyến đường kết nối từ QL 

1 đến giáp đường Tỉnh lộ ĐT 638 (đoạn từ 

đường Quang Trung đến giáp đường ĐT 638)

4.000 12.731 4.000 12.731 4.000 12.731 4.000

UBND HUYỆN TUY PHƯỚC 24.256 11.038 10.299 7.349 7.346 14.144 22.902

A
Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 

2021 (kéo dài)
2.063 573 565 565 565 720 1.309

I Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung 1.475 573 565 565 565 720 720

1

Nâng cấp tuyến đường từ ĐT 640 đi Vinh 

Quang 435 435 435 435 435 435 435  Đang thi công

2

Nhà văn hóa xã Phước Hòa

50 50 50 50 50 50 50

đã gửi chứng từ thanh 

toán tại KB tỉnh

3 Nhà làm việc BCH QS TT Diêu Trì 235 79 79 79 79 235 235

4 Nhà làm việc BCH QS xã Phước Hiệp 13 9 0

5 Nhà làm việc BCH QS xã Phước Hưng 1 hết khối lượng

6 Nhà làm việc BCH QS TT Tuy Phước 180

7 Nhà làm việc BCH QS xã Phước Lộc 180

8 Nhà làm việc BCH QS xã Phước Hòa 200

9 Nhà làm việc BCH QS xã Phước Thành 180

II Cấp quyền sử dụng đất 0 0 0 0 0 0 0

III Xổ số kiến thiết 588 0 0 0 0 0 588

1 Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn 588 0 0 588
Đang tổ chức đấu 

thầu qua mạng

B Kế hoạch vốn năm 2021 22.194 10.464 9.734 6.784 6.781 13.423 21.593

I Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung 17.921 9.960 9.230 6.280 6.277 11.400 17.320

1 Kè và đập dâng Mỹ Cang, xã Phước Sơn 812 812 812 812 812 812 812 Hoàn thành

2
Sửa chữa trạm xử lý và đường ống nhà máy 

nước Phước Thuận
285 285 285 285 285 285 285 Hoàn thành

3 Nâng cấp tuyến đường Lê Công Miễn 850 850 850 850 850 850 850 Hoàn thành

4 Hệ thống kênh tưới Phước Thuận 1.500 1.503 773 1.503 1.500 1.503 1.500

5
Sửa chữa, nâng cấp trạm bơm 2/9 xã Phước 

Thành
800 800 800 800 800 800 800 Hoàn thành

6 Gia cố đê thượng lưu đập ngăn mặn An Thuận 568 568 568 568 568 568 568 Hoàn thành

7 Trường TH số 1 Phước Hòa (02T,06P) 546 546 546 546 546 546 546 Hoàn thành
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8 Trường TH số 1 Phước Lộc (02T,08P) 917 917 917 917 917 917 917 Hoàn thành

9 Nâng cấp tuyến đường ĐH.42 5.120 3.080 3.080 5.120 5.120  Đang thi công

10
Mạng lưới cấp nước Phước Lộc, Phước Hiệp 

và các vùng phụ cận
5.923 0 0 5.923

Đang tổ chức đấu 

thầu qua mạng

11
Xây dựng Trụ sở HĐND và UBND thị trấn 

Diêu Trì
600 600 600 0

II Ngân sách tỉnh Cấp quyền SDĐ 2.250 0 0 0 0 0 2.250

1 Đường từ ĐT.640 vào Tháp Bình Lâm 2.250 0 0 2.250
Đang trình thẩm định 

dự án đầu tư

III Xổ số kiến thiết 2.023 504 504 504 504 2.023 2.023

1 Trường THCS Phước Thành (Nhà bộ môn) 450 450 450 450 450 450 450 Hoàn thành

2
Trường TH số 1 Phước Thuận (06 Phòng chức 

năng)
54 54 54 54 54 54 54 Hoàn thành

3 Trường MN Phước Thắng (02T,04P) 19 0 0 0 0 19 19
 Hết khối lượng, chờ 

điều chỉnh

4 Trường MN Phước Sơn 500 0 0 0 0 500 500
Đang trình thẩm định 

dự án đầu tư

5 Sửa chữa, nâng cấp Trạm Y tế xã Phước Sơn 1.000 0 0 0 0 1.000 1.000
Đang tổ chức đấu 

thầu qua mạng

UBND HUYỆN HOÀI ÂN 71.305 103.391 58.395 138.087 70.741 176.755 70.741

A NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG               27.971               52.318               22.700            71.560            27.971             91.265           27.971 

1 Cầu Phú Văn (giai đoạn 2) 15.000                           25.343 15.000                        36.604 15.000                       49.372 15.000          

2
Sửa chữa, khắc phục khẩn cấp hư hỏng mái 

đập hồ Ân Đôn, xã Ân Phong
1.600                               1.861 1.000               4.322             1.600             4.322             1.600            

3 Nhà làm việc BCHQS xã Ân Hảo Tây 100                                  1.168 100                               1.168 100                              1.168 100               

4 Nhà làm việc BCHQS xã Ân Tường Tây 100                                  1.168 100                               1.168 100                              1.168 100               

5

Trường THCS Tăng Bạt Hổ; hạng mục: xây 

dựng mới nhà lớp học 06 phòng, 04 phòng bộ 

môn và nhà hiệu bộ

951                  951                951               

6 Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Hữu 250                                  1.240 250                               1.240 250                              1.240 250               

7 Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Tường Đông 250                                  1.240 250                               1.240 250                              1.240 250               

8

Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang 

(đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu nước Lương đi 

thôn T6 xã ĐakMang)

3.720                               5.395              6.937 3.720                         13.874 3.720            

9
Khắc phục lũ lụt sạt lở tuyến đường Bù Nú đi 

thôn T4, T5
3.000                               7.265 3.000                          10.729 3.000                         10.729 3.000            

10
Khắc phục lũ lụt sạt lở tuyến đường Ngã 3 

Xuân Sơn đi Đăk Mang
3.000               7638 3.000                            8.152 3.000                           8.152 3.000            

B 
NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ TẬP TRUNG 2020 

KD
17.256             -                   16.692             -                16.692           -                 16.692          

1 Cầu Phú Văn (giai đoạn 2) 12.242             12.242             12.242           12.242          

2 Nhà làm việc BCHQS xã Ân Mỹ 242                  Đang ĐC

3 Nhà làm việc BCHQS xã Ân Nghĩa 248                  Đang ĐC

4 Nhà làm việc BCHQS xã Ân Phong 74                    Đang ĐC

5 Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Hữu 225                  225                  225                225               

6 Nhà làm việc Ban CHQS xã Ân Tường Đông 225                  225                  225                225               

7
Nâng cấp kè cầu Phong Thạnh (đoạn thị trấn 

Tăng Bạt Hổ)
4.000               4.000               4.000             4.000            

C NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT                      75               16.513                      75            16.513                    75             16.513                   75 

1

Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ bến xe cũ 

đi Trung tâm tập kết mua bán động vật tập 

trung và vùng sản xuất rau an toàn

51                                  12.851 51                               12.851 51                              12.851 51                 

2 Nhà làm việc BCHQS xã Ân Mỹ 7                                      1.068 7                                   1.068 7                                  1.068 7                   

3 Nhà làm việc BCHQS xã Ân Nghĩa 10                                    1.490 10                                 1.490 10                                1.490 10                 

4 Nhà làm việc BCHQS xã Ân Phong 7                                      1.104 7                                   1.104 7                                  1.104 7                   

D NGUỒN VỐN SỬ DỤNG ĐẤT 2020 KD                 4.055                       -                         -                      -                4.055                     -                4.055 

1
Trường Tiểu học Ân Nghĩa, hạng mục: Xây 

dựng 10 phòng học và nhà hiệu bộ
                3.675              3.675              3.675 

2

Nâng cấp tuyến đường Ân Hữu - ĐakMang 

(đoạn Xuân Sơn và đoạn cầu nước Lương đi 

thôn T6 xã ĐakMang)

                   380                 380                 380 

E
NGUỒN VỐN KHÁC CỦA NGÂN SÁCH 

TỈNH
              15.000               28.588               12.080            32.208            15.000             32.208           15.000 

1
Nâng cấp mở rộng tuyến đường Ân Phong đi 

Ân Tường Đông
              15.000               28.588 12080            32.208            15.000             32.208           15.000 

F NGUỒN VỐN XSKT                 6.948                 5.972                 6.848            17.806              6.948             36.769              6.948                                 -   

1
Trường Tiểu học Ân Nghĩa, hạng mục: Xây 

dựng 10 phòng học và nhà hiệu bộ
                1.548                 1.548              3.907              1.548               7.815              1.548 

2
Trường THCS Ân Thạnh; hạng mục: xây dựng 

08 phòng học, 04 phòng bộ môn và nhà hiệu bộ
                2.100                 2.100              3.306              2.100               9.902              2.100 

3

Trường THCS Tăng Bạt Hổ; hạng mục: xây 

dựng mới nhà lớp học 06 phòng, 04 phòng bộ 

môn và nhà hiệu bộ

                1.200                 1.200              3.050              1.200               9.152              1.200 

4
Sửa chữa, nâng cấp trạm y tế thị trấn Tăng Bạt 

Hổ
                1.100                 1.000              1.571              1.100               3.928              1.100 
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5
Trường Tiểu học Ân Hảo Đông (điểm Hội 

Trung) Hạng mục: NLH 02T 06P
                   500                 3.045                    500              3.045                 500               3.045                 500 

6
Trường tiểu học Ân Phong Hạng mục: NLH 

02T 06P (điểm An Hòa)
                   500                 2.927                    500              2.927                 500               2.927                 500 

UBND HUYÊN TÂY SƠN 34.948 121.788 13.277 85.379 18.037 100.801 25.907

A Nguồn vốn đầu tư tập Trung 13.564 64.280 8.414 65.220 9.409 77.195 10.329

I QĐ 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 10.304 33.864 5.614 30.136 7.069 33.252 7.069

1
HT cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện 

Tây Sơn
5.000 21.266 3.545 24.382 5.000 27.499 5.000

2

Trường mẫu giáo Bình Tân. HM: 04 phòng 

học, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, khu hiệu 

bộ; bếp ăn một chiều

335 6.596 0  đã đề nghị điều chỉnh 

3
Trường TH số 1 Bình Hòa 02 tầng, 06 phòng 

(04 phòng chức năng, 02 phòng bộ môn)
2.300 249 0  đã đề nghị điều chỉnh 

4

Trụ sở làm việc HĐND và UBND xã Tây 

Thuận, huyện Tây Sơn. HM: Nhà làm việc 

khối đoàn thể xã

500 3.239 500 3.239 500 3.239 500 Hết KH

5
Cải tạo, mở rộng Trụ sở HĐND và UBND xã 

Tây Vinh, huyện Tây Sơn.
819 1.417 819 1.417 819 1.417 819 Hết KH

6
Trụ sở HĐND và UBND xã Tây Vinh, huyện 

Tây Sơn.
600  đã đề nghị điều chỉnh 

7
Trụ sở HĐND và UBND xã Bình Thành, 

huyện Tây Sơn.
750 1.097 750 1.097 750 1.097 750 Hết KH

8
Xây dựng tu bổ tôn tạo di tích Đền thờ Văn 

Phong, xã Tây An, huyện Tây Sơn
1.500 1.500

 đang trình phê duyệt 

BCKT-KT và KHLT 

nhà thầu 

II

QĐ 1143/QĐ-UBND ngày 01/04/2021 ( Nhà 

làm việc BCH QS cấp xã) Nguồn vốn đầu tư 

tập trung

2.430 9.149 2.230 9.925 2.030 12.797 2.430

1 Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Bình 434 2.010 434 2.010 434 2.010 434 Hết KH

2 Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Vinh 261 1.856 261 1.856 261 1.856 261 Hết KH

3 Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Thuận 267 1.312 267 1.312 267 1.312 267 Hết KH

4 Nhà làm việc BCH quân sự xã Bình Thuận 434 1.948 434 1.948 434 1.948 434 Hết KH

5 Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây An 434 2.023 434 2.023 434 2.023 434 Hết KH

6 Nhà làm việc BCH quân sự xã Bình Nghi 200 200 543 200  đã ký HĐ XL 

7 Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Phú 200 200 389 1.555 200 Hết KH

8 Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Xuân 200 200 388 1.550 200 Hết KH

III
QĐ 1262/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 

chuyển nguồn 2020 sang 2021)
830 21.266 570 25.159 310 31.146 830

1
HT cấp nước sinh hoạt xã Bình Nghi, huyện 

Tây Sơn
50 21.266 50 24.382 50 27.499 50 Hết KH

2 Nhà làm việc BCH quân sự xã Bình Nghi 260 260 543 260  đã ký HĐ XL 

3 Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Phú 260 260 389 1.555 260  đã tạm ứng hết KH 

4 Nhà làm việc BCH quân sự xã Tây Xuân 260 260 388 1.550 260  đã tạm ứng hết KH 

B Vốn cấp quyền sử dụng đất 4.028 4.923 28 7.174 4.028 9.426 4.028

I QĐ 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 4.000 0 0 2.251 4.000 4.503 4.000

1
Tuyến đường giao thông kết nối KDL Hầm Hô 

đến KDL Thác Đổ xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn
4.000 2.251 4.000 4.503 4.000  đã ký HĐ XL 

II
QĐ 721/QĐ-UBND ngày 04/03/2021 ( CP 

quyết toán) Nguồn thu tiền sử dụng đất
28 4.923 28 4.923 28 4.923 28

1 Trạm y tế xã Vĩnh An 28 4.923 28 4.923 28 4.923 28 Hết KH

C Vốn Xổ số kiến thiết 17.357 52.586 4.836 12.985 4.600 14.180 11.550

I QĐ 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 15.946 31.639 4.836 12.985 4.600 14.180 11.550

1
Trường THCS Tây Bình. HM: Nhà bộ môn 2t, 

4p
1.000 3.375 236  đã đề nghị điều chỉnh 

2
Trường TH Bình Thành. HM: XD 06 phòng 

học và 04 phòng chức năng
616 5.872  đã đề nghị điều chỉnh 

3
Trường TH Tây Bình. HM: 04 phòng chức 

năng
615 3.365  đã đề nghị điều chỉnh 

4

Trường mẫu giáo Bình Tân. HM: 04 phòng 

học, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, khu hiệu 

bộ; bếp ăn một chiều

2.165 6.596  đã đề nghị điều chỉnh 

5
Trường mẫu giáo Tây Giang. HM: XD nhà lớp 

học 03p và 01p giáo dục nghệ thuật
1.200 3.501 1.200 3.501 1.200 3.501 1.200 Hết KH

6
Trường mẫu giáo Tây An. HM: Nhà lớp học 

02 tầng, 06 phòng
700 705 700 1.431 700 1.455 700 Hết KH

7
Trường THCS Tây An. HM: Nhà bộ môn 02 

tầng, 06 phòng
1.000 924 1.000 1.493 1.000 2.664 1.000 Hết KH

8
Trường TH số 1 Tây Phú. HM: 04 phòng chức 

năng và 01 khu hiệu bộ
1.100 5.605 1.100 5.605 1.100 5.605 1.100 Hết KH

10
Trường THCS Võ Xán. HM: Nhà lớp học 02 

tầng, 16 phòng
1.200 386 1.200  đang ở g/đ đấu thầu 

11
Trường THCS Tây Vinh. HM: Nhà bộ môn 02 

tầng, 04 phòng
750 177 750  đang chấm  thầu 

12
Trường THCS Bình Hòa. HM: Nhà bộ môn 02 

tầng, 04 phòng
700 177 700  đang chấm  thầu 
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13 Trường THCS Bình Thành . HM: Khu hiệu bộ 600 955 600 955 600 955 600 Hết KH

14 Trường mẫu giáo Bình Thành 1.200 1.200

 đang trình phê duyệt 

BCKT-KT và KHLT 

nhà thầu 

15
Trường TH Bình Tân. HM: XD 04 phòng chức 

năng và khu hiệu bộ
1.900 1.900  đang ở g/đ đấu thầu 

16 Trường mầm non Phú Phong 1.200 1.200  đang ở g/đ đấu thầu 

II
QĐ 1262/QĐ-UBND ngày 09/04/2021 

chuyển nguồn 2020 sang 2021)
1.411 20.947 0 0 0 0 0

1 Trường tiểu học Võ Xán 2 673 5.114  đã đề nghị điều chỉnh 

2
Trường TH Bình Thành. HM: XD 06 phòng 

học và 04 phòng chức năng
339 5.872  đã đề nghị điều chỉnh 

3

Trường mẫu giáo Bình Tân. HM: 04 phòng 

học, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, khu hiệu 

bộ; bếp ăn một chiều

0 6.596  đã đề nghị điều chỉnh 

4
Trường TH Tây Bình. HM: 04 phòng chức 

năng
398 3.365  đã đề nghị điều chỉnh 

UBND HUYỆN VĨNH THẠNH 21.270 6.700 10.747 6.700 10.747 21.270 21.270

I Ngân sách tỉnh đầu tư trực tiếp       21.269,834          6.700,000        10.746,943       6.700,000     10.746,943     21.269,834    21.269,834 

I.1 Nguồn vốn Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung       13.668,000          6.500,000          9.185,109       6.500,000       9.185,109     13.668,000    13.668,000 

* Công trình hoàn thành 3.468,000 -                    3.464,169 -                  3.464,169 3.468,000 3.468,000

1 Trụ sở HĐND và UBND xã Vĩnh Thịnh 2.080,000 -                     2.076,169 -                   2.076,169 2.080,000 2.080,000

2
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh 

Hảo, huyện Vĩnh Thạnh
455,000 -                     455,000 -                   455,000 455,000 455,000

3
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh 

Quang, huyện Vĩnh Thạnh 
443,000 -                     443,000 -                   443,000 443,000 443,000

4
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh 

Kim, huyện Vĩnh Thạnh
490,000 -                     490,000 -                   490,000 490,000 490,000

* Công trình chuyển tiếp 10.200,000 6.500,000 5.720,940 6.500,000 5.720,940 10.200,000 10.200,000

1
Tuyến đường chính trong Khu du lịch sinh thái 

nghỉ dưỡng xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh
5.000,000 1.500,000 1.341,612 1.500,000 1.341,612 5.000,000 5.000,000

2 Tượng đài Khởi nghĩa Vĩnh Thạnh 5.000,000 5.000,000 4.379,328 5.000,000 4.379,328 5.000,000 5.000,000

3
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh 

Hòa, huyện Vĩnh Thạnh
100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000

Đã phê duyệt E 

HSMT

4
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thạnh
100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 100,000 100,000

Đã phê duyệt E 

HSMT

I.2 Nguồn vốn Xổ số kiến thiết 6.350,000 200,000 850,000 200,000 850,000 6.350,000 6.350,000

* Công trình hoàn thành 850,000 -                     850,000 -                   850,000 850,000 850,000

1 Trường TH Vĩnh Quang, (HM: Nhà hiệu bộ) 450,000 -                     450,000 -                   450,000 450,000 450,000

2
Trường MN thị trấn Vĩnh Thạnh (HM: nhà ăn 

+ bếp; tường rào, cổng ngõ; sân nền bê tông
400,000 -                     400,000 -                   400,000 400,000 400,000

* Công trình khởi công mới 5.500,000 200,000 0,000 200,000 0,000 5.500,000 5.500,000

1
Trường TH thị trấn Vĩnh Thạnh. HM: NLH 

02T10P
2.000,000               100,00                      -               100,00                   -             2.000,00        2.000,00 

Đã phê duyệt E 

HSMT

2
Trường mẫu giáo Vĩnh Hiệp. HM: NLH06, 

nhà ăn, bếp và nhà hiệu bộ
3.500,000               100,00                      -               100,00                   -             3.500,00        3.500,00 

Đã phê duyệt E 

HSMT

I.3 Nguồn cấp quyền sử dụng đất tỉnh bố trí 225,559 0,000 225,559 0,000 225,559 225,559 225,559

* Công trình hoàn thành 225,559 -                    225,559 -                  225,559 225,559 225,559

1

Nâng cấp, mở rộng đường trục huyện lỵ Vĩnh 

Thạnh (đoạn từ trường THPT Vĩnh Thạnh đến 

cầu Hà Rơn)

145,428 -                     145,428 -                   145,428 145,428 145,428

2
Trường Trung học cơ sở Vĩnh Quang; Hạng 

mục:Nhà Hiệu bộ
2,298 -                     2,298 -                   2,298 2,298 2,298

3
Trường Mầm non thị trấn Vĩnh Thạnh. Hạng 

mục: Nhà lớp học 06 phòng
47,425 -                     47,425 -                   47,425 47,425 47,425

4 Kè suối nước Dơi làng O5, xã Vĩnh Kim 30,408 -                     30,408 -                   30,408 30,408 30,408

I.4
Nguồn vốn Ngân sách tỉnh đầu tư tập trung 

năm 2020 kéo dài
540,000 0,000 0,000 0,000 0,000 540,000 540,000

* Công trình chuyển tiếp 540,000 -                    0,000 -                  0,000 540,000 540,000

1
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh 

Hòa, huyện Vĩnh Thạnh
270,000 -                     -                     -                   -                   270              270             

2
Nhà làm việc Ban chỉ huy quân sự xã Vĩnh 

Thuận, huyện Vĩnh Thạnh
270,000 -                     -                     -                   -                   270              270             

I.5
Nguồn cấp quyền sử dụng đất tỉnh bố trí 

năm 2020 kéo dài
486,275 0,000 486,275 0,000 486,275 486,275 486,275

* Công trình chuyển tiếp 486,275 0,000 486,275 0,000 486,275 486,275 486,275

1

Hệ thống thoát nước khu dân cư thôn Định An 

và đường giao thông dọc bờ sông Kôn, thị trấn 

Vĩnh Thạnh

486,275 -                     486,275 -                   486,275 486,275 486,275

UBND HUYỆN AN LÃO 12.535 710 858 6.040 6.888 4.470 9.118

A
Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang năm 

2021 (kéo dài)
2.520,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00

I Ngân sách tỉnh 634,00 0,00 0,00 560,00 560,00 560,00 560,00
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1 Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Vinh 74,00
 Hết khối lượng Đã 

đề nghị điều chỉnh

2 Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Quang 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

3 Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Hưng 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00

II Nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất tỉnh 564,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Đập dâng Tà Loan 564,00
 Hết khối lượng Đã 

đề nghị điều chỉnh

III Vốn xổ số kiến thiết 1.322,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 Trường Mẫu giáo An Toàn (Nhà hiệu bộ) 450,00
 Hết khối lượng Đã 

đề nghị điều chỉnh

2
Trường Mẫu giáo An Vinh (Nhà lớp học 01 

phòng - Thôn 3)
356,00

 Hết khối lượng Đã 

đề nghị điều chỉnh

3 Trường TH An Hòa 2 (Nhà hiệu bộ) 256,00
 Hết khối lượng Đã 

đề nghị điều chỉnh

4
Trường TH An Nghĩa (Nhà lớp học 02 tầng 04 

phòng)
260,00

 Hết khối lượng Đã 

đề nghị điều chỉnh

B Kế hoạch vốn năm 2021 10.015,00 710,00 858,00 5.480,00 6.328,00 3.910,00 8.558,00

I Ngân sách tỉnh 6.508,00 703,00 851,00 3.303,00 4.251,00 903,00 5.051,00

a Công trình hoàn thành 2.308,00 703,00 851,00 703,00 851,00 703,00 851,00

1 Trường TH An Hòa 2 (Nhà hiệu bộ) 1.400,00
 Hết khối lượng Đã 

đề nghị điều chỉnh

2 Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Tân 483,00 346,00 483,00 346,00 483,00 346,00 483,00

3 Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Trung 425,00 357,00 368,00 357,00 368,00 357,00 368,00
Đề nghị ĐC giảm 57 

tr

b Công trình khởi công mới 4.200,00 0,00 0,00 2.600,00 3.400,00 200,00 4.200,00

1
Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi huyện An 

Lão
4.000,00 2.400,00 3.200,00 4.000,00 KC mới

2 Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Quang 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KC mới

3 Nhà làm việc Ban chỉ huy quận sự xã An Hưng 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 KC mới

II

Cấp quyền sử dụng đất tỉnh năm 2021 theo 

Quyết định 1558/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 

(hỗ trợ xã An Tân)

2.000,00 0,00 0,00 1.170,00 1.170,00 2.000,00 2.000,00

a Công trình khởi công mới

1
Đường bê tông Đoạn từ nhà ông Rạng đến khu 

giản dân thôn Tân An
600,00 360,00 360,00 600,00 600,00 KC mới

2
Nâng cấp mở rộng đường nội bộ thôn Thuận 

An (Tuyến 1; Tuyến 2)
750,00 450,00 450,00 750,00 750,00 KC mới

3
Đường BTGT nội đồng đoạn từ ruộng ông 

Nhang – Hóc hai thôn Thanh Sơn
650,00 360,00 360,00 650,00 650,00 KC mới

III Nguồn vượt thu tiền sử dụng đất 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

1 NLV Ban chỉ huy quân sự xã An Toàn 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00 7,00

VI Vốn xổ số kiến thiết 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 900,00 1.000,00 1.500,00

* Công trình khởi công mới 1.500,00 0,00 0,00 1.000,00 900,00 1.000,00 1.500,00

1 Trường PTDT bán trú Đinh Ruối 1.500,00 1.000,00 900,00 1.000,00 1.500,00 KC mới

UBND HUYỆN VÂN CANH 20.397 11.812 11.812 16.283 16.283 19.122 19.122

I Vốn Xổ số Kiến thiết 10.850 3.083 3.083 7.554 7.554 10.393 10.393

1
Trường Mầm non xã Canh Hiệp (HM: Nhà 

hiệu bộ)
724 724 724 724 724 724 724

2
Trường Mầm non xã Canh Vinh (HM: Nhà lớp 

học 04 phòng, nhà hiệu bộ)
2.830 2.349 2.349 2.830 2.830 2.830 2.830

3
Trường THCS Canh Vinh (HM: Xây dựng 03 

phòng học, thư viện)
2.000 0 0 1.200 1.200 2.000 2.000

Công trình đang trình 

phê duyệt BCKTKT

4

Trường mầm non Canh Liên (HM: Xây dựng 

03 phọc; nhà hiệu bộ; nhà ăn; nhà bếp; Khu vệ 

sinh; Sân bê tông-Cổng ngõ, tường rào

3.500 0 0 2.000 2.000 3.500 3.500
Công trình đang trình 

phê duyệt BCKTKT

5 Trường Mầm non Canh Hiển 457 9 9 Hết KL thanh toán

6

Trường Mầm non Canh Hiển; HM: Xây dựng 

nhà ăn-bếp, khu vệ sinh, sân bê tông và cổng 

ngõ tường raò

1.339 0 0 800 800 1.339 1.339

II Vốn ngân sách tỉnh 4.546 3.890 3.890 3.890 3.890 3.890 3.890

1
Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh 

Thuận, huyện Vân Canh
385 385 385 385 385 385 385

2
Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh 

Vinh, huyện Vân Canh
100 100 100 100 100 100 100

3
Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh 

Liên
487 381 381 381 381 381 381 Hết KL thanh toán

4
Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã Canh 

Hiển
285 285 285 285 285 285 285

5
Trường Mầm non xã Canh Hiệp (HM: Nhà 

hiệu bộ)
824 393 393 393 393 393 393 Hết KL thanh toán
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Khối lượng 

thực hiện 
Giá trị giải ngân

Khối lượng 

thực hiện 

Giá trị giải 

ngân

Khối lượng 

thực hiện 

Giá trị giải 

ngân

TT Nguồn vốn/ Danh mục
KH vốn giao 

năm 2021

Thực hiện đến 23/8/2021 Ước thực hiện đến 30/9/2021

Đăng ký thực hiện kế hoạch 

năm 2021 tính đến 

31/12/2021 Ghi chú

6

Trường Mầm non xã Canh Hiệp (Xây dựng 04 

phòng học; nhà ăn, nhà bếp, khu vệ sinh, sân 

bê tông, cổng ngõ tường rào)

1.465 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 1.346 Hết KL thanh toán

8 Xây dựng chợ Trung tâm xã Canh Hiệp 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

III Vốn cấp quyền sử dụng đất (NST) 5.000 4.839 4.839 4.839 4.839 4.839 4.839

1

Xây dựng lưới điện cho 03 làng: làng Kà 

Bông, làng Cát, làng Chồm, xã Canh Liên, 

huyện Vân Canh

3.500 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339 3.339

2 Xây dựng chợ Trung tâm xã Canh Hiệp 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500
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